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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN QUY HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP VÀ SẮP XẾP BỐ TRÍ DÂN CƯ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG ĐẾN NĂM 2020
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số: 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Căn cứ Thông tư số: 08/2009/TT-BNN, ngày 26/02/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số: 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số: 06/2009/TT-BNN, ngày 10/02/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn xây dựng quy hoạch sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp, bố trí dân cư đối với 61 huyện nghèo;

Xét Tờ trình số: 124/TTr-UBND ngày 04/7/2011 của UBND huyện Điện Biên Đông về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt dự án xây dựng Quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và sắp xếp bố trí dân cư huyện Điện Biên Đông đến năm 2020 và Tờ trình thẩm định số: 596/TTr-SKHĐT-NN ngày 11/7/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu t​ư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án Quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và sắp xếp bố trí dân cư huyện Điện Biên Đông đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên dự án: Quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và sắp xếp bố trí dân cư huyện Điện Biên Đông đến năm 2020.

2. Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn huyện Điện Biên Đông.

3. Phạm vi, quy mô vùng dự án: Toàn huyện với tổng diện tích tự nhiên là 120.897,85 ha bao gồm 13 xã, 01 thị trấn

4. Mục tiêu của dự án

- Đánh giá đúng tiềm năng, nguồn lực, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và sắp xếp bố trí dân cư; từ đó xác định rõ vai trò, vị thế, quan điểm, mục tiêu phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản của huyện phù hợp điều kiện thực tế của huyện và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Xây dựng phương án phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và sắp xếp bố trí dân cư làm cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai và huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và sắp xếp bố trí dân cư huyện.

- Đảm bảo tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản nhanh và bền vững, tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng, đạt tốc độ trung bình đến năm 2020 đạt 12-13%/năm. Tỉ trọng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản trong tổng giá trị sản xuất các ngành của huyện đến năm 2020 còn 41%, tỷ lệ che phủ trên địa bàn toàn huyện đạt 52%.

- Hoàn thiện cơ bản hệ thống cơ sở hạ tầng trực tiếp và hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu gián tiếp phục vụ cho sản xuất nông, lâm, thủy sản và sắp xếp bố trí dân cư, đảm bảo đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, tỉ lệ nghèo giảm xuống dưới 40% vào năm 2015 và dưới 15% vào năm 2020, gìn giữ trật tự, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

5. Nội dung quy hoạch

5.1. Quy hoạch sử dụng đất

a. Định hướng sử dụng đất

- Khai thác sử dụng đất nông nghiệp nhằm phát huy tối đa lợi thế của huyện. Có kế hoạch đầu tư để cải tạo đất, bảo vệ môi trường và giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường đất đai, không khí, nguồn nước để sử dụng đất có hiệu quả. Tận dụng tối đa diện tích hoang hoá đưa vào sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản.

- Ưu tiên phát triển những ngành hàng có lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế (lúa, ngô, đậu tương, chè, mây tre đan, gỗ nguyên liệu), giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động. Xây dựng và phát triển nông nghiệp và nông thôn đồng bộ, toàn diện.

- Bố trí sử dụng đất trên quan điểm hình thành và phát triển các vùng sản xuất hàng hoá lớn tập trung, đặc biệt cho xuất khẩu và những mặt hàng dự báo có thị trường, ưu tiên các sản phẩm có thị trường ổn định, thị trường truyền thống. Tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ.

b. Quy hoạch sử dụng đất:

Tổng diện tích tự nhiên của huyện Điện Biên Đông là 120.897,85 ha, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 như sau:

b.1. Đất nông nghiệp 109.664,37 ha tăng 556,25 ha so với năm 2009 trong đó:

- Đất sản xuất nông nghiệp: 19.393,24 ha, tăng 516,22 ha so với năm 2009.

+ Đất chuyên trồng lúa nước: 1.839,38 ha tăng 1.294,14 ha so với năm 2009.

+ Đất trồng lúa nước còn lại: 949,39 ha tăng 254,05 ha so với năm 2009.

+ Đất trồng lúa nương: 5.119,09 ha giảm 1.800,55 ha so với năm 2009.

+ Đất trồng cỏ chăn nuôi: 197,19 ha tăng 34,54 ha so với năm 2009.

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 10.550,72ha tăng 809,12 ha so với năm 2009.

+ Đất trồng cây CN lâu năm: 345,41 ha tăng 345,61 ha so với năm 2009.

+ Đất trồng cây ăn quả và cây lâu năm khác: 229,25ha tăng 62,82ha.

- Đất lâm nghiệp có rừng: 62.493,31 ha tăng 20.773,01 ha so với năm 2009.

+ Đất rừng sản xuất: 12.580,3 ha tăng 6.071,9ha so với năm 2009.

+ Đất rừng phòng hộ: 49.913,01 ha tăng 14.661,11 ha so với năm 2009.
- Đất nuôi trồng thủy sản: 202,4 ha tăng 81,20 ha so với năm 2009.

b.2. Đất phi nông nghiệp: 1.867,99 ha tăng 303,33 ha so với năm 2009 trong đó:

- Đất ở: 481,68 ha (Đất ở nông thôn 464,33 ha, đất ở đô thị 17,35 ha) tăng 70,54 ha so với năm 2009.

- Đất chuyên dùng: 1.067,31 ha tăng 231,42 ha so với năm 2009.

- Đất nghĩa trang nghĩa địa: 48,28 ha tăng 6,79 ha so với năm 2009.

- Đất sông suối và MN chuyên dùng 266,38 ha giảm 0,25 ha so với năm 2009.

b.3. Đất chưa sử dụng: 9.365,49 ha giảm 859,58 ha so với năm 2009.

(Chi tiết như biểu số 1 kèm theo)

5.2. Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp
a. Định hướng phát triển

- Kết hợp thâm canh, tăng vụ và mở rộng diện tích; chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hoá sản phẩm phù hợp với tiềm năng đất đai của từng xã và thị trường trong và ngoài huyện. Tăng cường công tác thông tin thị trường, khuyến nông, khuyến lâm; chú trọng các tập đoàn giống cây trồng đã được khảo nghiệm cho năng suất cao vào sản xuất. Từng bước thực hiện cơ giới hoá trong nông nghiệp; quan tâm phát triển công nghệ sau thu hoạch; giải quyết vững chắc lương thực tại chỗ, đảm bảo đủ nhu cầu tiêu dùng.

- Triển khai thực hiện tốt dự án quy hoạch chăn nuôi trâu, bò thịt theo hướng sản xuất hàng hoá, chủ động phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi.

b. Quy hoạch ngành trồng trọt

- Sản xuất lương thực: Tăng tỷ trọng diện tích đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ) từ 3,05% năm 2009 (so với diện tích đất trồng cây hàng năm), lên 8,84% vào năm 2015 và đạt 9,96% vào năm 2020. Tăng tỷ trọng diện tích đất trồng lúa nước 1 vụ và 1 vụ màu năm 2009 từ 3,88% đến năm 2015 đạt 4,65%, năm 2020 đạt 5,14%. Giảm dần diện tích trồng lúa nương: Dự kiến đến năm 2015 diện tích lúa nương còn 5.269,1 ha, năm 2020 còn 5.119,1 ha, giảm 1.800 ha so với năm 2009.

- Cây đậu tương: Mở rộng diện tích trồng đậu tương, đầu tư xây dựng các vùng chuyên canh đậu tương có điều kiện thuận lợi như: Mường Luân, Luân Giói, Xa Dung, Pú Nhi, Keo Lôm, Phình Giàng. Sản lượng đậu tương toàn huyện đạt trên 435 tấn vào năm 2015 và 1.002 tấn vào năm 2020.

- Cây Bông: phát triển tại các xã: Mường Luân, Luân Giói, Chiềng Sơ, Phình Giàng... Phấn đấu đưa năng suất trong huyện lên 14 tạ/ha vào năm 2015 và khoảng 16 tạ/ha năm 2020, sản lượng tương ứng 61 tấn và 71 tấn.

- Cây lạc: Sản lượng năm 2015 đạt 210 tấn, năm 2020 đạt 333 tấn.

- Đẩy mạnh phát triển rau, đậu thực phẩm, dự kiến diện tích rau đậu đạt 10.528 ha năm 2020, sản lượng đạt 92.120 tấn.

- Cây chè: Phát triển chè cây cao vùng cao nguyên Điện Biên Đông gồm các xã Pú Nhi, Noong U, Xa Dung, Tìa Dình, Háng Lìa, Phình Giàng, Keo Lôm và Phì Nhừ.

- Cây ăn quả: Phát triển cây ăn quả ở các xã: Mường Luân, Luân Giói, Chiềng Sơ, Keo Lôm, Na Son, Pú Nhi. Đến năm 2015 đưa diện tích cây ăn quả đạt 140 ha, năm 2020 đạt 185 ha, sản lượng quả các loại năm 2015 đạt 353 tấn, năm 2020 đạt 550 tấn.

- Cây Cao su: định hướng phát triển cây cao su đến năm 2020 là 7.280 ha, tại các xã Keo Lôm, Pú Nhi, Mường Luân, Noong U, Phình Giàng, Sa Dung và Na Son.

c. Quy hoạch ngành chăn nuôi

- Chăn nuôi trâu: Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng đàn trâu ở mức 3,4 - 4,0%, đàn bò mức 5,5 - 6%/năm. Tổng đàn trâu năm 2015 đạt 18.800 con, năm 2020 đạt 22.000 con;

- Đàn bò đạt 10.500 con và năm 2015 và 13.300 con vào năm 2020.

- Đàn dê: tập trung phát triển ở các xã vùng cao như: Pú Nhi, Xa Dung, Phì Nhừ, Keo Lôm. Dự kiến tổng đàn dê đến năm 2015 đạt 8.900 con và năm 2020 đạt 10.700 con.

- Phát triển chăn nuôi lợn: Khuyến khích chăn nuôi lợn quy mô trang trại tập trung ở các vùng sản xuất lương thực trọng điểm của huyện như Mường Luân, Luân Giói, Chiềng Sơ... Duy trì tốc độ tăng trưởng đàn lợn ở mức 5 - 5,5%/năm và đàn gia cầm ở mức 6 - 6,5%/năm. Tổng đàn lợn năm 2015 đạt khoảng 49 ngàn con, năm 2020 đạt 59 ngàn con;

- Đàn gia cầm năm 2015 đạt 224 ngàn con, năm 2020 đạt khoảng 637 ngàn con, tạo nguồn sản phẩm hàng hoá lớn, ổn định cung cấp cho thị trường trong và ngoài huyện.

5.3. Quy hoạch sản suất lâm nghiệp

a. Định hướng phát triển

- Đối với rừng phòng hộ:

Đến năm 2020, diện tích rừng phòng hộ đạt 48.080 ha, chiếm 53,4% diện tích rừng toàn huyện, trong đó diện tích rừng trồng mới khoảng 7.100 ha.

+ Tập đoàn cây trồng chủ yếu là cây bản địa, nghiến, lát hoa, giổi, pơ mu, ràng ràng, trám trắng, hông, de, kháo.

+ Hỗ trợ cho người dân trồng rừng theo Nghị quyết số: 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo là 10 triệu đồng/1ha

- Đối với rừng sản xuất:

+ Đến năm 2020 diện tích rừng sản xuất đạt 15.625 ha, chiếm 17,3% tổng diện tích rừng của huyện

+ Tập đoàn cây trồng chủ yếu là tre địa phương, luồng Thanh Hóa, keo lai, keo hạt Úc, keo tai tượng, trẩu, xoan ta, nghiến, lát hoa, giổi, pơ mu, ràng ràng, trám trắng, hông, de, kháo.

+ Hỗ trợ cho người dân trồng rừng theo Nghị quyết số: 30a/2008/NQ-CP là 5 triệu đồng/ha đối với rừng sản xuất.

b. Quy hoạch sản xuất lâm nghiệp

- Rừng phòng hộ:

+ Giai đoạn 2011-2015: Khoanh nuôi tái sinh 5.609 ha và bảo vệ 35.330 ha; trồng mới 3.439 ha.

+ Giai đoạn 2015-2020: Khoanh nuôi tái sinh 4.142 ha và bảo vệ 42.062 ha rừng hiện có, trồng mới 3.709 ha.

- Rừng sản xuất:

+ Giai đoạn 2011-2015: Khoanh nuôi tái sinh 5.609 ha và bảo vệ 6.508,4 ha; trồng mới 3.026,84 ha.

+ Giai đoạn 2016-2020: bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh 9.535,24; trồng mới 3.045,6 ha.

5.4. Quy hoạch sản xuất thủy sản

a. Định hướng phát triển

- Tận dụng các loại hình mặt nước, đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển nuôi với phương thức thâm canh, bán thâm canh.

- Thực hiện đầu tư có trọng điểm tạo hàng hóa tập trung ở những xã có lợi thế; ở những xã có diện tích nuôi phân tán áp dụng các phương thức nuôi đa dạng phù hợp với điều kiện sinh thái để tạo sản phẩm cho tiêu dùng tại chỗ.

b. Bố trí diện tích đất cho nuôi trồng thủy sản

- Phát triển thuỷ sản nhằm tạo sản phẩm cho tiêu dùng tại chỗ, một phần cung cấp cho các thị trường trong tỉnh, góp phần cải thiện đời sống nhân dân và giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội.
- Đến năm 2015 diện tích nuôi trồng thủy sản là 162,8 ha, sản lượng trung bình đạt 243 tấn. Đến năm 2020 dự kiến nuôi trồng thủy sản: 202,4 ha, sản lượng trung bình đạt 341 tấn
5.5. Quy hoạch sắp xếp dân cư và bố trí đất đai khu tái định cư

a. Quy hoạch bố trí, sắp xếp dân cư
Tổng số hộ cần bố trí sắp xếp là 1.018 hộ; 5.532 nhân khẩu trên địa bàn 31 bản.
+ Giai đoạn 2010 - 2015 số hộ cần di chuyển là 705 hộ với 3.931 nhân khẩu trên địa bàn 20 bản.
+ Giai đoạn 2016 - 2020 số hộ cần di chuyển là 313 hộ; 1.601 nhân khẩu, trên địa bàn 11 bản.

b. Bố trí cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống và sản xuất vùng bố trí dân cư mới

- Bố trí cơ sở hạ tầng cho các điểm tái định cư đảm bảo cuộc sống như: San ủi mặt bằng khu dân cư, xây dựng giao thông nội bản, xây dựng thủy lợi nhỏ, xây dựng công trình nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, xây dựng lớp học, nhà mẫu giáo.

- Bố trí đất đai cho các hộ tái định cư: bình quân từ 400 - 500 m2/hộ.

- Khai hoang ruộng nước, ruộng bậc thang, phấn đấu bố trí đất ruộng cho các hộ tái định cư có bình quân từ 1.500 – 2.000 m2/hộ.

- Thực hiện giao đất, giao rừng đảm bảo mỗi hộ có từ 3 - 5 ha rừng.
(Chi tiết như biểu số 2 kèm theo)

5.6. Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng

5.6.1. Cơ sở hạ tầng trực tiếp phục vụ sản xuất

a. Quy hoạch phát triển thủy lợi

+ Xây dựng hồ chứa nước với diện tích phục vụ là 437 ha lúa nước tại các xã Phình Giàng, xã Pú Nhi, xã Luân Giói, thị trấn Điện Biên Đông.

+ Xây dựng đập ngăn nước với quy mô phục vụ cho 1.351 ha được thực hiện tại các xã Keo Lôm, Noong U, Na Son, Pú Hồng, Pú Nhi...

+ Xây dựng mương tưới, đường ống dẫn nước với chiều dài khoảng 28 km

+ Xây dựng 1 trạm bơm tại xã Mường Luân (bản Trung tâm) để phục vụ cho 2 ha diện tích trồng lúa của người dân trong bản và 3 trạm bơm tại xã Na Son phục vụ cho 18 ha diện tích lúa nước.

+ Khuyến khích các nhóm hộ gia đình, xây dựng các đập dâng nhỏ để cung cấp nước cho các diện tích phân tán.

b. Quy hoạch hạ tầng sản xuất nông lâm khác

- Xây dựng thêm 1 trạm bảo vệ rừng tại xã Phì Nhừ (diện tích khoảng 5.000m2), xây dựng các bảng nội quy, bảng báo hiệu và tuyên truyền.

- Tôn tạo đường tuần tra bảo vệ rừng và xây dựng các đường băng cản lửa.

- Xây dựng một vườn ươm quy mô khoảng 0,5 ha, sản xuất 2.500.000 cây giống/năm tại trung tâm thị trấn Điện Biên Đông

- Xây dựng 1 trung tâm dạy nghề và chuyển giao khoa học và kỹ thuật, bao gồm cả nội dung phục vụ cho sản xuất nông, lâm, thủy sản.

5.6.2. Cơ sở hạ tầng gián tiếp phục vụ sản xuất

a. Giao thông: Giai đoạn 2011 - 2015 ưu tiên mở mới và kiên cố hóa các tuyến đường liên vùng, các tuyến đường vào trung tâm xã hiện là đường đất đường cấp phối đã xuống cấp. Giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục đầu tư các công trình thiết yếu đã được lập và phân kỳ đầu tư trong dự án, nâng cấp một số tuyến đường đã được đầu tư nhưng đã xuống cấp.

b. Cấp nước sinh hoạt: Tập trung đầu tư cho các bản chưa có nước sinh hoạt để đến năm 2015 có 70% dân số được cấp nước hợp vệ sinh. Giai đoạn 2016 - 2020 tập trung sửa chữa các công trình nước sinh hoạt đã xuống cấp, đồng thời nâng cấp hệ thống lọc đến năm 2020 có 90% số dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.

c. Hệ thống chợ, lưới điện, trường học, trạm y tế, trụ sở ủy ban, nhà văn hóa: Đến năm 2015 tập trung đầu tư ở các khu vực trung tâm huyện, trung tâm xã, đến năm 2020 đầu tư cơ bản hoàn thiện tất cả các thôn, bản.
(Chi tiết như biểu số 3 kèm theo)

6. Vốn và nguồn vốn, phân kỳ đầu tư
6.1. Vốn và nguồn vốn

a. Tổng vốn đầu tư và hỗ trợ 5.067.740 triệu đồng, trong đó:

- Dự án liên xã: 2.839.200 triệu đồng.

- Dự án phân theo xã: 1.567.530 triệu đồng.

- Chi khác: 220.337 triệu đồng.

- Dự phòng: 426.045 triệu đồng.

b. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn Nghị quyết 30a: 4.802.424 triệu đồng.

- Vốn ngân sách nhà nước khác và vốn khác: 265.315 triệu đồng.

6.2. Phân kỳ đầu tư

ĐVT: Tr.đ

	Danh mục
	Tổng số
	Giai đoạn

	
	
	2010 - 2015
	2016 - 2020

	Tổng số
	5.067.740
	3.328.201
	1.739.539

	1. Vốn đầu tư CSHT
	3.321.354
	2.190.878
	1.130.476

	- Công trình liên xã
	2.839.200
	1.877.775
	961.425

	- Công trình theo xã
	482.154
	313.103
	169.051

	2. Vốn sắp xếp bố trí dân cư
	554.150
	361.860
	192.290

	3. Vốn hỗ trợ phát triển SX
	531.226
	346.890
	184.336

	- Hỗ trợ phát triển sản xuất LN
	318.899
	208.241
	110.658

	- Hỗ trợ phát triển sản xuất NN
	206.267
	134.692
	71.575

	- Hỗ trợ phát triển thủy sản
	6.060
	3.957
	2.103

	4. Chi khác + Dự phòng
	661.010
	428.573
	232.437


7. Các giải pháp thực hiện quy hoạch
a) Giải pháp về tuyên truyền, vận động

- Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tuyên tuyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện dự án để đạt được mục tiêu của Nghị quyết: 30a/2008/NQ-CP. UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tuyên truyền về công tác XĐGN để nâng cao nhận thức tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác giảm nghèo, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, các chủ trương của tỉnh và của huyện, các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả về giảm nghèo, để tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chương trình XĐGN.
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chỉ đạo các cấp hội cơ sở tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn dân hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động hỗ trợ giúp đỡ xã nghèo, giảm nghèo nhanh và bền vững, động viên khích lệ tính tự chủ của người dân vươn lên thoát nghèo.

- Tuyên truyền vận động bà con nông dân thực hiện Nghị quyết số: 30a để bà con hiểu được đây là thời cơ và cơ hội, với sự trợ giúp của Chính phủ sẽ như đòn bẩy để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản.

b) Giải pháp quản lý và sử dụng vốn đầu tư

- Vốn thực hiện qui hoạch sản xuất và bố trí dân cư được huy động từ các nguồn: ngân sách Nhà nước, ODA, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư, đóng góp của doanh nghiệp và dân cư; vốn thực hiện lồng ghép từ các Chương trình, dự án hiện hành được ghi trong kế hoạch hàng năm và 5 năm.
- Tập trung và ưu tiên các nguồn vốn đầu tư, phối hợp và lồng ghép các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện để đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh như đường giao thông nông thôn, các công trình thuỷ lợi, cơ sở dịch vụ sản xuất nông nghiệp, trường học, công trình cấp nước sinh hoạt, trạm y tế, nhà văn hóa xã, thôn, bản.

- Đối với các công trình XDCB có tổng mức đầu tư lớn hoặc có yêu cầu kỹ thuật cao, phức tạp do UBND huyện làm chủ đầu tư; đối với những công trình nhỏ, không đòi hỏi kỹ thuật cao do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển trong cân đối ngân sách hàng năm (Bao gồm vốn cân đối ngân sách địa phương và hỗ trợ từ ngân sách Trung ương), vốn trái phiếu Chính phủ, vốn từ các chương trình, dự án, vốn ODA để ưu tiên đầu tư Phát triển nhanh hệ thống hạ tầng sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.

c) Giải pháp về đất đai

- Đẩy mạnh thực hiện chương trình giao đất, giao rừng, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp. Giao đất giao rừng đến tận người dân để từng diện tích rừng thực sự có chủ và người chủ diện tích rừng đó nhằm từng bước ổn định cuộc sống dựa vào rừng đồng thời tài nguyên rừng không bị hủy hoại mà ngày càng phát triển.

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ, tổ chức, cá nhân, tăng cường công tác quản lý đất khó giao, đất công ích, đất lâm nghiệp hiện xã đang quản lý để sử dụng có hiệu quả và quản lý theo quy hoạch được duyệt.

- Hướng dẫn các hộ nông dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ theo luật đất đai, đặc biệt là việc góp vốn cổ phần bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp để cùng các doanh nghiệp thực hiện các dự án sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa tập trung như: dự án trồng cây cà phê chè, dự án trồng cao su, dự án trồng rừng nguyên liệu v.v...

- Đối với những xã quy hoạch là vùng phát triển chăn nuôi đàn đại gia súc tập trung, diện tích dành cho chăn thả gia súc phải xa vùng sản xuất lương thực, xa khu vực dân cư. Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, tạo điều kiện cho nông dân chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp.

d) Giải pháp về thị trường và tiêu thụ sản phẩm

- Từng bước xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá tập trung có giá trị sản phẩm cao đáp ứng được yêu cầu của thị trường nội ngoại huyện và xuất khẩu như trong dự án đã đề xuất.

- Rà soát lại hệ thống chợ trên địa bàn huyện để lập quy hoạch chi tiết mở rộng, nâng cấp, cải tạo sửa chữa; quy hoạch các điểm bán hàng hiện có trong thị trấn, thị tứ, trung tâm cụm xã, cụm dân cư nông thôn theo hướng bán hàng, bán sản phẩm và kinh doanh tổng hợp.

- Khuyến khích các hộ mở cửa hàng kinh doanh, thu mua hàng hóa nông sản; thành lập các HTX cổ phần sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và nâng cao vai trò tổ chức của các HTX dịch vụ nông nghiệp. Quy hoạch và xây dựng 2-3 khu giết mổ tập trung ở những tụ điểm tiêu thụ lớn, để giữ vệ sinh môi trường và thuận tiện cho việc kiểm dịch.

- Đẩy mạnh hỗ trợ nông dân ký kết hợp đồng tiêu thụ cho từng loại nông sản, đảm bảo cân bằng cung cầu trong sản lượng trồng nông sản cung ứng cho thị trường. Tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực tiêu thụ nông sản phẩm để động viên, khuyến khích lực lượng này làm tốt hơn nữa.

e) Giải pháp về áp dụng khoa học kỹ thuật và công tác khuyến nông, khuyến lâm và khuyến ngư

- Xây dựng trung tâm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân để áp dụng vào sản xuất nông lâm nghiệp, có nhiệm vụ cung cấp kiến thúc về quy trình kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho nông dân; mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân, kết hợp xây dựng mô hình chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp; tập huấn đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông.

- Đưa những tiến bộ kỹ thuật theo các chương trình dự án khuyến nông khuyến lâm vào sản xuất; xây dựng các mô hình trình diễn trong sản xuất nông lâm, thủy sản tại địa bàn các xã; tổ chức tham quan, học tập các mô hình tiên tiến từ mô hình trình diễn, rút kinh nghiệm thực tế, thảo luận, bàn bạc để đánh giá kết quả và hiệu quả của mô hình, bàn biện pháp nhân ra diện rộng.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ thuật, kinh tế thị trường cho cán bộ khuyến nông cơ sở.
f) Giải pháp về đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực

- Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy đội ngũ cán bộ cơ sở. Tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ cơ sở trong công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển hướng sản xuất. Thay đổi tư duy từ một nền sản xuất thuần nông, tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ phù hợp với đối tượng cán bộ từng cấp, chú trọng đào tạo cán bộ cơ sở, cán bộ thôn, cán bộ nguồn, cán bộ là người dân tộc. Chủ động liên kết mở các lớp chuyên môn tại huyện; ngoài ra cử cán bộ, công chức của huyện, xã theo học tại các trường của tỉnh, Trung ương. Làm tốt việc cử tuyển con em đồng bào các dân tộc theo học tại các trường chuyên nghiệp theo chỉ tiêu được giao.

- Tăng cường cán bộ của tỉnh cho cơ sở; đối với huyện, thường xuyên tăng cường, luân chuyển cán bộ từ huyện về xã, có chính sách cụ thể thu hút sinh viên, trí thức trẻ có trình độ đào tạo cơ bản về công tác tại huyện.

- Mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, triển khai đồng bộ quy chế đánh giá, sử dụng, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ.

g) Giải pháp về thực hiện quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư

- Đối với điểm tái định cư tập trung:

+ Bố trí đất ở, đất sản xuất cho các hộ gia đình đến khu tái định cư mới với diện tích tối thiểu theo mức quy định tại Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn.

+ Đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng thiết yếu khu tái định cư mới chuyển các hộ đến bao gồm: San gạt đất ở, khai hoang đất sản xuất, xây dựng đường giao thông, điện, thủy lợi nhỏ, hệ thống nước sinh hoạt, lớp học bản, nhà mẫu giáo, nhà sinh hoạt cộng đồng.

+ Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho các hộ di chuyển đến điểm tái định cư tập trung bao gồm: làm nhà, phát triển sản xuất, 6 tháng lương thực, giống cây trồng, di chuyển.

+ Hỗ trợ cán bộ phát triển cộng đồng tại các điểm tái định cư tập trung gồm: Cán bộ y tế, khuyến nông, khuyến lâm.

+ Hỗ trợ kinh phí áp dụng khoa học kỹ thuật, giống mới đưa vào sản xuất 3 năm đầu, mỗi năm 30 triệu đồng/bản.

- Đối với các hộ xen ghép:

+ Bố trí đất ở, đất sản xuất cho các hộ xen ghép với diện tích tối thiểu theo mức quy định tại Quyết định số: 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn.

+ Hỗ trợ cho xã với mức 20 triệu đồng/hộ để sử dụng vào việc bồi thường đất ở, đất sản xuất cho hộ dân sở tại bị thu hồi giao cho hộ dân định canh định cư theo chế độ quy định và đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu của xã.

+ Hỗ trợ cho các hộ xen ghép bao gồm: làm nhà, phát triển sản xuất, 6 tháng lương thực, giống cây trồng vật nuôi, di chuyển, mức hỗ trợ giống như các hộ đến khu tái định cư tập chung.

8. Hiệu quả đầu tư dự án

a. Hiệu quả kinh tế

- Sản lượng lương thực toàn huyện từ 28.471 tấn năm 2009 lên 36.579 tấn năm 2015 và lên 40.101 tấn năm 2020. Trong đó: Sản lượng lúa từ 15.681 tấn năm 2009 lên 20.071 tấn năm 2015 và lên 21.953 tấn. Sản lượng ngô từ 1.680 tấn năm 2009 lên 2.150 tấn năm 2015 và lên 2.352 tấn năm 2020, còn lại là các loại khác như sắn, khoai...

- Sản lượng đậu tương từ 2.274 tấn năm 2009 lên 2.558 tấn năm 2015 và lên 4.121 tấn vào năm 2020.

- Diện tích chè 76 ha năm 2009 lên 317 ha năm 2015 và lên 421ha năm 2020. Sản lượng chè từ 20 tấn năm 2009 lên 120 tấn năm 2015 và 164 tấn vào năm 2020. Đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Đàn trâu, bò từ 21.250 con năm 2009 tăng lên 29.300 con năm 2015 và lên 35.300 con năm 2020 và cho sản lượng thịt trâu, bò hơi từ 206 tấn năm 2009 lên 439 tấn năm 2015 và 604 tấn vào năm 2020.

- Đàn lợn từ 36.030 con năm 2015 lên 49.264 con năm 2015 và lên 59.570 con năm 2020. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng từ 1.826 tấn năm 2009 lên 2.530 tấn năm 2015 và 2.976 tấn năm 2020.

- Đàn gia cầm từ 150 ngàn con năm 2009 lên 197,5 ngàn con năm 2015 và lên 252 ngàn con năm 2020. Sản lượng thịt gia cầm 131 tấn năm 2009 lên 171 tấn năm 2015 và lên 220 tấn vào năm 2020.

- Diện tích rừng trồng trong 11 năm được 13.219 ha. Trong đó: Rừng phòng hộ được 7.148 ha, Rừng sản xuất 6.071ha. Khoanh nuôi tái sinh thành rừng tự nhiên 9751 ha, trong đó thành rừng tự nhiên phòng hộ: 9.751ha.

Diện tích nuôi trồng thủy sản từ 121 ha năm 2009 lên 163 năm 2015 và lên 202 ha năm 2020. Sản lượng thủy sản (cả nuôi trồng và đánh bắt) từ 181 tấn năm 2009 lên 243 tấn năm 2015 và lên 341 tấn năm 2020.

- Giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản tính theo đơn giá năm 2009 tăng từ 22,7 tỷ đồng năm 2009 lên 63 tỷ năm 2015 và lên 94 tỷ đồng năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người /năm từ 4,7 triệu năm 2009 lên 10 triệu năm 2015 và lên 14 triệu năm 2020, theo đơn giá năm 2009.

b. Hiệu quả môi trường

- Hình thành các khu dân cư gắn với sản xuất nông nghiệp ổn định góp phần bảo vệ diện tích rừng hiện có, hạn chế và tiến tới chấm dứt đốt phá rừng.

- Trong công tác khuyến nông xây dựng các mô hình sản xuất giúp cho người dân áp dụng các biện pháp canh tác trên đất dốc, trồng các loại cây lâu năm (cà phê, cao su). Có tác dụng giảm sự rửa trôi, xói mòn đất, bảo vệ nguồn sinh thuỷ trong vùng.

- Trong công tác khuyến lâm xây dựng mô hình khoanh nuôi làm giàu rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn, mô hình trồng cây phân tán góp phần tăng độ che phủ của rừng bảo vệ rừng đầu nguồn.

- Tăng độ che phủ của rừng từ 34,5% năm 2009 lên 52% vào năm 2020, hạn chế các tác hại do thiên tai gây ra như: chống xói mòn, rửa trôi, điều hòa khí hậu, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo phát triển bền vững.

c. Hiệu quả về xã hội

- Thu hút thêm lực lượng lao động lớn lên đến hàng ngàn người góp phần phân bố lại lực lượng lao động của huyện, tỉnh và các các vùng lân cận.

- Bố trí xắp xếp lại dân cư theo quy hoạch gắn với đất sản xuất, và xây dựng cơ sở hạ tầng góp phần ổn định trực tiếp đồng bào dân tộc tại chỗ, chấn chỉnh hiện tượng di cư tự do, phá rừng làm nương rẫy, đồng thời hình thành các điểm dân cư mới, cùng với các điểm dân cư cũ tại chỗ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Thực hiện xoá đói giảm nghèo nhanh và bền vững cho nhân dân các xã của huyện Điện Biên Đông, giúp cho người dân có điều kiện tốt hơn về ăn, ở, học hành, khám chữa bệnh và các phúc lợi công cộng khác.

- Kết quả áp dụng và chuyển giao công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đã tạo cho người nông dân chủ động đổi mới phương thức canh tác theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng nông phẩm và sản xuất phải luôn gắn với thị trường tiêu thụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

9. Tổ chức thực hiện dự án
- Chủ quản Dự án: UBND tỉnh Điện Biên.

- Đơn vị thực hiện dự án: UBND huyện Điện Biên Đông.

- Phối hợp thực hiện: Các Sở, ban ngành, các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2010 đến năm 2020, trong đó các nội dung cơ bản phục vụ sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống cho nhân dân của dự án hoàn thành từ năm 2010 đến năm 2015.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, chủ đầu tư tiếp thu ý kiến tại Tờ trình số 596/TTr-SKHĐT-NN ngày 11/7/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục tiếp theo, triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng các quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông, Công thương, Tài chính; Lao động - TB&XH; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông và Thủ trưởng các ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
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		HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐẾN NĂM 2020 


HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		STT

		CHỈ TIÊU

		Mã

		HT năm 2009

		Phân kỳ quy hoạch

		Tăng + Giảm -2015 /2009

		Tăng + giảm - 2020 /2009



		

		

		

		Diện tích (ha)

		Cơ cấu (%)

		Năm 2015

		Năm 2020

		

		



		

		

		

		

		

		DT (ha)

		Cơ cấu (%)

		DT (ha)

		Cơ cấu (%)

		

		



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		120.897,9

		100,0

		120.897,9

		100,0

		120.897,9

		100,0

		0,0

		0,0



		I

		 ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		109.108,1

		90,3

		109.477,7

		90,6

		109.664,4

		90,7

		369,6

		556,3



		1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		18.877,0

		15,6

		19.225,3

		15,9

		19.393,2

		16,0

		348,3

		516,2



		1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		18.547,9

		15,3

		18.617,4

		15,4

		18.621,2

		15,4

		69,5

		73,3



		1.2

		 Đất trồng lúa

		LUA

		8.160,2

		7,0

		7.756,9

		6,3

		7.907,9

		6,5

		-403,3

		-252,4



		1.3

		 Đất chuyên trồng lúa nước

		LUC

		545,2

		0,5

		1.630,5

		1,3

		1.839,4

		1,5

		1.085,3

		1.294,1



		1.4

		Đất trồng lúa nước còn lại

		LUK

		695,3

		0,6

		857,4

		0,7

		949,4

		0,8

		162,0

		254,1



		1.5

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		6.919,6

		5,7

		5.269,1

		4,4

		5.119,1

		4,2

		-1.650,6

		-1.800,6



		1.6

		Đất cỏ dùng vào chăn nuôi

		COC

		162,7

		0,1

		182,2

		0,2

		197,2

		0,2

		19,5

		34,5



		1.7

		Đất trồng cây hàng năm khác

		HNK

		9.741,6

		8,1

		10.697,9

		8,8

		10.550,7

		8,7

		956,3

		809,1



		1.8

		Đất bằng trồng cây hàng năm khác

		BHK

		122,8

		0,1

		22,6

		0,0

		22,6

		0,0

		-100,2

		-100,2



		1.9

		Đất nương rẫy trồng cây hn khác

		NHK

		9.618,8

		8,0

		10.675,3

		8,8

		10.528,1

		8,7

		1.056,5

		909,3



		1.10

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		166,4

		0,1

		425,7

		0,4

		574,9

		0,5

		259,3

		408,4



		1.11

		Đất trồng cây công nghiệp lâu năm

		LNC

		 

		 

		241,5

		0,2

		345,6

		0,3

		241,5

		345,6



		1.12

		Đất trồng cây ăn quả lâu năm

		LNQ

		90,6

		0,1

		140,1

		0,1

		185,1

		0,2

		49,5

		94,5



		1.13

		Đất trồng cây lâu năm khác

		LNK

		75,8

		0,0

		44,1

		0,0

		44,1

		0,0

		-31,7

		-31,7



		2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		90.100,0

		74,5

		90.100,0

		74,5

		90.100,0

		74,5

		0,0

		0,0



		2.1

		Đất có rừng sản xuất

		RSX

		15.110,0

		12,5

		15.110,0

		12,5

		15.110,0

		12,5

		0,0

		0,0



		2.2

		Đất có rừng phòng hộ

		RPH

		74.990.0

		62,0

		74.990.0

		62,0

		74.990.0

		62,0

		0,0

		0,0



		2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		0.0

		0,0

		0.0

		0,0

		0.0

		0,0

		0,0

		0,0



		3

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		NTS

		121.2

		0,1

		142.5

		0,1

		161.2

		0,1

		21,3

		40,0



		4

		Đất nông nghiệp còn lại

		NNK

		9.9

		0,0

		9.9

		0,0

		9.9

		0,0

		0,0

		0,0





		II

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		1.564.7

		1,3

		1.848.5

		1,5

		1.868.0

		1,6

		283,9

		303,3



		1

		Đất ở

		OTC

		411.1

		0,3

		455.2

		0,4

		481.7

		0,4

		44,1

		70,5



		1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		394.2

		0,3

		437.9

		0,4

		464.3

		0,4

		43,7

		70,1



		1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		17.0

		0,0

		17.4

		0,0

		17.4

		0,0

		0,4

		0,4



		2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		835.9

		0,7

		1.002.7

		0,8

		1.067.3

		0,9

		166,8

		231,4



		2.1

		Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp

		CTS

		12.6

		0,0

		17.0

		0,0

		17.8

		0,0

		4,4

		5,2



		2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		100.8

		0,1

		158.1

		0,1

		171.3

		0,1

		57,3

		70,6



		2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh PNN

		CSK

		149.7

		0,1

		149.7

		0,1

		150.5

		0,1

		0,0

		0,7



		2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		572.9

		0,5

		678.0

		0,6

		727.8

		0,7

		105,1

		154,9



		3

		Đất tôn giáo tín ngưỡng

		TTN

		0.0

		0,0

		0.0

		0,0

		0.0

		0,0

		0,0

		0,0



		4

		Đất nghĩa trang nghĩa địa

		NTD

		41.5

		0,0

		47.8

		0,0

		48.3

		0,0

		6,3

		6,8



		5

		Đất SS và MN chuyên dùng

		SMN

		266.6

		0,2

		338.5

		0,3

		266.4

		0,2

		71,8

		-0,3



		6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		9.5

		0,0

		4.3

		0,0

		4.3

		0,0

		-5,2

		-5,2



		III

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		CSD

		10.225.1

		8,5

		9.571.6

		7.9

		8.062.0

		6,7

		-653,5

		-2,163,0





Biểu số 2


THỰC TRẠNG VÀ QUY HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG ĐẾN NĂM 2020


		STT

		Hạng mục

		ĐVT

		Hiện trạng Năm 2009

		Quy hoạch đến



		

		

		

		

		Năm 2015

		Năm 2020



		1

		Giá trị, tốc độ tăng trưởng

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Giá trị Nông lâm thủy sản (đơn giá 1994)

		Tỉ đ

		27,2

		63,1

		94,2



		 

		 - Tốc độ tăng trưởng BQ/năm

		%

		5

		13,00

		13,00



		2

		Cơ cấu kinh tế

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Giá trị SX theo giá HH

		 

		174

		607

		1303



		 

		 - Nông lâm thủy sản

		Tỉ đ

		98

		230

		397



		 

		 - Công nghiệp xây dựng

		Tỉ đ

		32

		177

		459



		 

		 - Dịch vụ

		Tỉ đ

		44

		200

		447



		2.2

		Cơ cấu kinh tế

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Nông lâm thủy sản

		%

		57

		38

		31



		 

		 - Công nghiệp xây dựng

		%

		18

		29

		35



		 

		 - Dịch vụ

		%

		25

		33

		34



		3

		Xã hội

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Dân số

		Người

		57.400

		63.085

		67.210



		 

		 - Số hộ

		Hộ

		10.374

		11.670

		12.220



		 

		 - Số hộ nghèo

		Hộ

		4.570

		2.918

		1.100



		 

		 - Tỉ lệ hộ nghèo

		%

		44,0

		25,0

		9,0



		4

		Phát triển nông nghiệp

		 

		 

		 

		 



		4.1

		Trồng trọt

		 

		 

		 

		 



		4.1.1. 

		Cây lương thực

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Tổng sản lượng lương thực có hạt

		Tấn

		28.471

		36.579

		40.101



		 

		 - Lương thực đầu người

		Kg

		496

		597

		599



		a

		Lúa cả năm

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Diện tích (ruộng + nương)

		Ha

		8.644

		19.221

		21.329



		 

		 - Năng suất (lúa ruộng)

		Tạ/ha

		37

		42

		45



		 

		 - Sản lượng

		Tấn

		15.681

		20.071

		21.953



		 b

		Ngô

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Diện tích

		Ha

		9.130

		7.854

		7.662



		 

		 - Năng suất

		Tạ/ha

		18,4

		27,3

		30,6



		 

		 - Sản lượng

		Tấn

		1.680

		2.150

		2.352



		4.1.2. 

		Cây sắn

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Diện tích

		Ha

		484

		484

		484.0



		 

		 - Năng suất

		Tạ/ha

		84,0

		95,0

		102,0



		 

		 - Sản lượng

		Tấn

		40.656

		45.980

		49.368



		4.1.3

		Diện tích cây CNHN

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó:

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Lạc

		 

		 

		 

		 



		 

		 + Diện tích

		Ha

		87

		140

		185



		 

		 + Năng suất

		Tạ/ha

		11

		15

		18



		 

		 + Sản lượng

		Tấn

		940

		2102

		3332



		 

		 - Đậu tương

		 

		 

		 

		 



		 

		 + Diện tích

		Ha

		1.421

		1.421

		1.421



		 

		 + Năng suất

		Tạ/ha

		16

		18

		29



		 

		 + Sản lượng

		Tấn

		2274

		2558

		4121



		 

		 - Bông

		 

		 

		 

		 



		 

		 + Diện tích

		Ha

		672

		672

		672



		 

		 + Năng suất

		Tạ/ha

		11

		14

		16



		 

		 + Sản lượng

		Tấn

		7661

		9408

		10752



		4.1.4

		Cây chè (Cây CNLN)

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Diện tích tổng số

		Ha

		76

		317

		421



		 

		 - Diện tích cho thu hoạch

		Ha

		70

		300

		412



		 

		 - Sản lượng chè

		Tấn

		20

		23

		25



		4.1.5

		Diện tích cây ăn quả

		Ha

		90,6

		140

		185



		 

		 - Sản lượng 

		 

		20

		25

		30



		4.2

		Chăn nuôi

		 

		 

		 

		 



		4.2.1

		Tổng đàn

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Đàn trâu

		Con

		13.956

		18.837

		21.966



		 

		 - Đàn bò

		Con

		7.294

		10.459

		13.301



		 

		 - Đàn lợn (không tính lợn sữa)

		Con

		36.030

		49.264

		59.570



		 

		 - Đàn Ngựa

		Con

		70

		186

		190



		 

		 - Đàn dê

		Con

		6.017

		8.939

		10.690



		 

		 - Đàn gia cầm

		1000con

		145

		224,0

		637.0



		4.2.2

		Sản phẩm chăn nuôi

		 

		205

		412

		604



		 

		 - SL thịt trâu hơi xuất chuồng

		Tấn

		139

		314

		460



		 

		 - SL thịt bò hơi xuất chuồng

		Tấn

		67

		98

		144



		 

		 - SL thịt lợn hơi xuất chuồng

		Tấn

		486

		808

		1.074



		 

		 - Sản lượng thịt gia cầm

		Tấn

		135

		200

		268



		 

		 - Trứng 

		1000 quả

		1.580

		2.081

		2.660



		5

		Phát triển lâm nghiệp

		 

		 

		 

		 



		5.1

		Bảo vệ rừng

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Chăm sóc BV rừng TN phòng hộ

		Ha

		35.251,9

		35.330,7

		42.061,7



		 

		 - Chăm sóc rừng trồng phòng hộ

		Ha

		128,8

		3.509,9

		3.709,1



		 

		 - Bảo vệ rừng tự nhiên sản xuất

		Ha

		6.387,2

		6.387,2

		6.387,2



		5.2

		Phát triển rừng

		 

		0,0

		0,0

		0,0



		 

		 - Khoanh nuôi tái sinh rừng PH

		Ha

		0,0

		5,609,7

		4,142,2



		 

		 - Khoanh nuôi tái sinh rừng sản xuất

		Ha

		0,0

		 

		 



		 

		 - Trồng rừng phòng hộ

		Ha

		108,5

		3,439,1

		3,709,1



		 

		 - Trồng rừng sản xuất

		Ha

		62,7

		3,026,8

		3,045,1



		6

		Nuôi trồng thủy sản

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Diện tích nuôi trồng thủy sản

		Ha

		121

		163

		202



		 

		 - Tổng sản lượng thủy sản

		Tấn

		122

		240

		283



		 

		 - Sản lượng cá nuôi

		Tấn

		87

		224

		263



		 

		 - Sản lượng tôm càng xanh

		Tấn

		2

		8

		11



		 

		 - Khai thác

		Tấn

		6

		8

		9



		7

		Tái định cư và ổn định dân cư

		 

		 

		705

		313



		 

		 - Số hộ đến điểm TĐC tập trung

		Hộ

		 

		 

		 



		 

		 - Số hộ di chuyển xen ghép

		Hộ

		 

		705

		313





Biểu số 3


VỐN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, SẮP XẾP BỐ TRÍ DÂN CƯ VÀ HỖ TRỢ 


PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG ĐẾN NĂM 2020


ĐVT: Triệu đồng


		STT

		Danh mục dự án

		Năng lực thiết kế

		Hiện trạng

		Dự kiến đầu tư xây dựng

		Nguồn vốn đầu tư



		

		

		ĐVT

		Khối lượng

		

		

		Tổng Vốn đầu tư

		Vốn NSNN 30a

		Vốn NSNN khác

		Vốn ngoài NS



		 

		Tổng số 

		

		

		 

		 

		5.067,740 

		4.802,424 

		265,315 

		 



		A

		DỰ ÁN LIÊN XÃ

		

		

		 

		 

		2.839,200 

		2.833,000 

		6,200 

		 



		I.

		 Giao thông

		

		

		 

		 

		2.839,200 

		2.833,000 

		6,200 

		 



		1

		 Đường Đài tưởng niệm ĐBĐ - Na son

		Km

		0,9

		GTNT B

		Xây dựng mới GTNT A

		6.500 

		6.500 

		 

		 



		2

		 N.cấp đường Pá Vạt - Háng Lìa 

		Km

		23,0

		GTNT B

		Xây dựng mới GTNT A

		79.700 

		79.500 

		200 

		 



		3

		 N.cấp Đường Phì Nhừ - Chiềng Sơ

		Km

		21,6

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		78.500 

		78.500 

		 

		 



		4

		 N.cấp Đường Na Son - Sa Dung

		Km

		22,0

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		78.500 

		78.500 

		 

		 



		5

		 Mở mới Đ. K.Llôm - Sam Măn - P.Giàng

		Km

		32,0

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		200.000 

		200.000 

		 

		 



		6

		 N.cấp Đ. Noong Bua - Pú Nhi - Na Son

		Km

		31,0

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		148.500 

		148.500 

		 

		 



		7

		 N.cấp Đường Phì Nhừ - Xa Dung (GĐII)

		Km

		25,0

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		109.000 

		109.000 

		 

		 



		8

		 N.cấp Đường Núa ngam - Na Son

		Km

		35,0

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		546.000 

		546.000 

		- 

		 



		9

		 Đường Noong Bua - Pú Nhi kéo dài

		Km

		2,5

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		8.000 

		7.000 

		1.000 

		 



		10

		 Nâng cấp đường Phì Nhừ - Phình Giàng

		Km

		22,0

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		77.000 

		77.000 

		 

		 



		11

		 NC Đ. Phình Giàng - Pú Hồng - M. nhà

		Km

		37,0

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		130.000 

		130.000 

		 

		 



		12

		 Nâng cấp đường Keo Lôm - Tìa Ló

		Km

		8,0

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		70.500 

		65.500 

		5.000 

		 



		13

		 Đường Phì Nhừ - Na Phát (Na Son)

		Km

		12,0

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		60.000 

		60.000 

		 

		 



		14

		 Đường Na phát - Thẩm mỹ - Sa dung

		Km

		15,0

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		45.000 

		45.000 

		 

		 



		15

		 Đường Háng Lìa - Mường Luân

		Km

		12,0

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		60.000 

		60.000 

		 

		 



		16

		 Đường Noọng Chuông (Na Son) - Pú Nhi

		Km

		8,0

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		40.000 

		40.000 

		 

		 



		17

		 Đường Pú Hồng - Tìa Dình

		Km

		37,0

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		185.000 

		185.000 

		 

		 



		18

		 Đường Nong U - Phủ lồng - Pú nhi

		Km

		8,0

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		40.000 

		40.000 

		 

		 



		19

		 Đường Háng lìa - Phình giàng

		Km

		20,0

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		100.000 

		100.000 

		

		



		20

		 Đường Tìa ló - Thanh an

		Km

		26,0

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		130.000 

		130.000 

		 

		 



		21

		 Đường Luân giói - Chiềng sơ

		Km

		7,0

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		35.000 

		35.000 

		 

		 



		22

		 Đường Pú Nhi - Xa Dung

		Km

		18,0

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		90.000 

		90.000 

		 

		 



		23

		 Đường Tìa Dình - Sam Kham - Pú hồng 

		Km

		47,0

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		235.000 

		235.000 

		 

		 



		24

		 Đường Phình Giàng - Mường Nhà

		Km

		37,0

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		45.000 

		45.000 

		 

		 



		25

		 Đường vào xã Nong U (Từ cầu Na sang)

		Km

		13,0

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		36.000 

		36.000 

		 

		 



		26

		 Đ. Trại bò - Sư Lư - Chiềng Sơ - Luân giói

		Km

		47,0

		GTNT B

		Nâng cấp GTNT A

		154.500 

		154.500 

		 

		 



		27

		 Cầu BTCT Na Su

		Chiếc

		1,0

		Chưa có

		L=40 BTCT

		6.500 

		6.500 

		 

		 



		28

		 Cầu BTCT Na phát

		Chiếc

		1,0

		Chưa có

		L=60 BTCT

		15.000 

		15.000 

		 

		 



		29

		 Cầu BTCT Pá nậm

		Chiếc

		1,0

		Chưa có

		L=60 BTCT

		15.000 

		15.000 

		 

		 



		30

		 Cầu BTCT Bản Tà té (Đi Thanh an)

		Chiếc

		1,0

		Chưa có

		L=60 BTCT

		15.000 

		15.000 

		 

		 



		B.

		DỰ ÁN PHÂN THEO XÃ

		

		

		 

		 

		1.567,530 

		1.343,021 

		224,509 

		 



		I

		Xã Noong U

		

		

		 

		 

		76.481 

		63.254 

		13.227 

		 



		I.1

		Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

		

		

		 

		 

		16.716 

		12.692 

		4.024 

		 



		a

		 Giao thông

		

		

		 

		 

		4.750 

		4.750 

		- 

		 



		1

		 - Đường Na sang - Pá ban - Tà té

		Km

		9,5

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		4.750 

		4.750 

		 

		 



		b

		 Thủy lợi

		

		

		 

		 

		11.966 

		7.942 

		4.024 

		 



		1

		 - Thuỷ lợi Pá Ban + Thanh Ngám

		Ha

		25,0

		Chưa có

		L= 1,3 km

		3.340 

		2.192 

		1.148 

		 



		2

		 - Thuỷ lợi Dư O

		Ha

		17,0

		Chưa có

		L= 0,9 km

		6.375 

		4.250 

		2.125 

		 



		3

		 - KCH kênh mương thuỷ nông Tìa mùng

		Ha

		1.586,0

		Sửa chữa

		L= 1,3 km

		2.250 

		1.500 

		750 

		 



		I.2

		Xây dựng điểm tái định cư xen ghép

		Hộ

		20,0

		Đã có

		Xen ghép 2 điểm

		10.000 

		10.000 

		 

		 



		I.3

		Hỗ trợ sản phát triển sản xuất tổng số

		

		

		 

		 

		49.765 

		40.562 

		9.203 

		 



		a

		Hỗ trợ PT sản xuất lâm nghiệp

		

		

		 

		 

		35.307 

		33.267 

		2.040 

		 



		1

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ 

		Ha

		2.739,4

		 

		 

		5.479 

		5.479 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất

		Ha

		1.370,5

		 

		 

		2.604 

		2.604 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ khoanh nuôi rừng phòng hộ

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ

		Ha

		803,4

		 

		 

		8.034 

		8.034 

		 

		 



		5

		Hỗ trợ trồng rừng SX

		Ha

		1.300,0

		 

		 

		8.540 

		6.500 

		2.040 

		 



		6

		Hỗ trợ SX lương thực trong khu vực nhận khoán chăm sóc BV, trồng rừng

		Hộ/ha

		102,0

		 

		 

		10.517 

		10.517 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ 50% lãi suất trồng rừng SX

		Tr. đ

		2.040,0

		 

		 

		133 

		133 

		 

		 



		b.

		Hỗ trợ phát triển sản xuất NN

		

		

		 

		 

		12.980 

		6.945 

		6.035 

		 



		1

		Hỗ trợ khai hoang

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ phục hóa

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ tạo ruộng bậc thang

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ chuyển đổi trồng cây HN sang cây LN

		Ha

		108,1

		 

		 

		3.052 

		3.052 

		 

		 



		5

		Chuyển đổi cơ cấu giống trong nhóm cây trồng hàng năm (cây ngắn ngày)

		Ha

		372,6

		 

		 

		1.602 

		1.602 

		 

		 



		6

		Hỗ trợ tiền mua con giống theo nhu cầu chuyển đổi của hộ chăn nuôi

		Hộ

		258,0

		 

		 

		1.806 

		1.806 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ hộ nghèo làm chuồng trại CN

		Hộ

		258,0

		 

		 

		258 

		258 

		 

		 



		8

		Hỗ trợ hộ nghèo trồng cỏ chăn nuôi

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		9

		Hỗ trợ vay vốn mua giống để phát triển chăn nuôi

		Tr. đ

		

		 

		 

		2.835 

		 

		2.835 

		 



		10

		Hỗ trợ lãi suất vay phát triển sản xuất NN

		Tr. đ

		

		 

		 

		3.408 

		208 

		3.200 

		 



		11

		Hỗ trợ tiền vắc xin tiêm phòng

		Tr. đ

		

		 

		 

		19 

		19 

		 

		 



		c

		Hỗ trợ vay vốn xoá nhà tạm

		Tr. đ

		

		 

		 

		1.128 

		 

		1.128

		 



		d

		Hỗ trợ PT sản suất thủy sản

		

		

		 

		 

		350 

		350 

		- 

		 



		1

		Hỗ trợ tiền mua giống thủy sản

		Ha

		9,0

		 

		 

		180 

		180 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ hộ nghèo có DT NTTS > 100m2

		Hộ

		170,0

		 

		 

		170 

		170 

		 

		 



		II

		Xã Phình Giàng

		

		

		 

		 

		77.595 

		65.407 

		12.188 

		 



		II.1

		Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

		

		

		 

		 

		32.250 

		29.100 

		3.150 

		 



		a

		Giao thông

		

		

		 

		 

		22.800 

		22.800 

		- 

		 



		1

		Đường Xa vua A - Huổi dụa

		Km

		4,7

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		2.350 

		2.350 

		 

		 



		2

		Đường Xa vua B - Huổi sông

		Km

		5,4

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		2.750 

		2.750 

		 

		 



		3

		Đường P. giàng - Pá khẩu - Phì sua A,B

		Km

		12,2

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		6.100 

		6.100 

		 

		 



		4

		Đường Pá khẩu - Huổi sa

		Km

		6,8

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		3.400 

		3.400 

		 

		 



		5

		Đường Pa cá - Phì cao

		Km

		9,6

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		4.800 

		4.800 

		 

		 



		6

		Đường Huổi có - Cảnh lay

		Km

		3,0

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		1.500 

		1.500 

		 

		 



		7

		Đường Ao cá - bản Chả - Huổi dên

		Km

		3,8

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		1.900 

		1.900 

		 

		 



		b

		 Thủy lợi

		

		

		 

		 

		9.450 

		6.300 

		3.150 

		 



		1

		Thuỷ lợi Huổi Dụa 2

		Ha

		4,5

		Chưa có

		L= 0,2 km

		2.625 

		1.750 

		875 

		 



		2

		Thuỷ lợi xa Vua A

		Ha

		2,0

		Chưa có

		L= 0,1 km

		2.175 

		1.450 

		725 

		 



		3

		Thuỷ lợi xa Vua B

		Ha

		5,0

		Chưa có

		L= 0,3 km

		2.400 

		1.600 

		800 

		 



		4

		KCH KM TLTin tốc

		Ha

		1,000,0

		Kênh đất

		L= 1,3 km

		2.250 

		1.500 

		750 

		 



		II.2

		Xây dựng điểm tái định cư

		Hộ

		

		 

		Xen ghép

		- 

		 

		 

		 



		II.3

		Hỗ trợ sản phát triển sản xuất tổng số

		

		

		 

		 

		45.345 

		36.307 

		9.038 

		 



		a

		Hỗ trợ PT sản xuất lâm nghiệp

		

		

		 

		 

		33.041 

		31.141 

		1.900 

		 



		1

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ 

		Ha

		3.815,0

		 

		 

		7.630 

		7.630 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất

		Ha

		725,0

		 

		 

		1.305 

		1.305 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ khoanh nuôi rừng phòng hộ

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ

		Ha

		1.416,5

		 

		 

		14.165 

		14.165 

		 

		 



		5

		Hỗ trợ trồng rừng SX

		Ha

		83,5

		 

		 

		2.318 

		418 

		1.900 

		 



		6

		Hỗ trợ SX lương thực trong khu vực nhận khoán chăm sóc BV, trồng rừng

		Hộ/ha

		95,0

		 

		 

		7.500 

		7.500 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ 50% lãi suất trồng rừng SX

		Tr. đ

		1.900,0

		 

		 

		124 

		124 

		 

		 



		b.

		Hỗ trợ phát triển sản xuất NN

		

		

		 

		 

		10.949 

		4.859 

		6.090 

		 



		1

		Hỗ trợ khai hoang

		Ha

		74,9

		 

		 

		749 

		749 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ phục hóa

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ tạo ruộng bậc thang

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ chuyển đổi trồng cây HN sang cây LN

		Ha

		18,3

		 

		 

		367 

		367 

		 

		 



		5

		Chuyển đổi cơ cấu giống trong nhóm cây trồng hàng năm (cây ngắn ngày)

		Ha

		375,1

		 

		 

		1.609 

		1.609 

		 

		 



		6

		Hỗ trợ tiền mua con giống theo nhu cầu chuyển đổi của hộ chăn nuôi

		Hộ

		240,0

		 

		 

		1.680 

		1.680 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ hộ nghèo làm chuồng trại CN

		Hộ

		240,0

		 

		 

		240 

		240 

		 

		 



		8

		Hỗ trợ hộ nghèo trồng cỏ chăn nuôi

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		- 

		 



		9

		Hỗ trợ vay vốn mua giống để phát triển chăn nuôi

		Tr. đ

		

		 

		 

		3.090 

		 

		3.090 

		 



		10

		Hỗ trợ lãi suất vay phát triển sản xuất NN

		Tr. đ

		

		 

		 

		3.195 

		195 

		3.000 

		 



		11

		Hỗ trợ tiền vắc xin tiêm phòng

		Tr. đ

		

		 

		 

		20 

		20 

		 

		 



		c

		Hỗ trợ vay vốn xoá nhà tạm

		Tr. đ

		

		 

		 

		1.048 

		 

		1.048 

		 



		d

		Hỗ trợ PT sản suất thủy sản

		

		

		 

		 

		307 

		307 

		- 

		 



		1

		Hỗ trợ tiền mua giống thủy sản

		Ha

		10,4

		 

		 

		207 

		207 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ hộ nghèo có DT NTTS > 100m2

		Hộ

		100,0

		 

		 

		100 

		100 

		 

		 



		III

		Xã Na Son

		

		

		 

		 

		100.444 

		88.513 

		11.931 

		 



		III.1

		Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

		

		

		 

		 

		24.600 

		21.350 

		3.250 

		 



		a

		Giao thông

		

		

		 

		 

		16.850 

		16.850 

		- 

		 



		1

		Pá chuông - Nọng chuông - Trung phu

		Km

		13,4

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		6.700 

		6.700 

		 

		 



		2

		Đường Na son - Bắng Chộc

		Km

		2,4

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		 

		1.200 

		 

		 



		3

		Đường Nậm ngám - Sư lư

		Km

		17,0

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		8.950 

		8.950 

		 

		 



		b

		Thủy lợi

		

		

		 

		 

		7.750 

		4.500 

		3.250 

		 



		1

		TL bản Noọng Chuông C 

		Ha

		20,0

		Chưa có

		Xây mới L= 1,3 km

		3.500 

		2.000 

		1.500 

		 



		2

		Thuỷ lợi Noong chuông C

		Ha

		20,0

		Chưa có

		Xây mới L= 1,0 km

		2.750 

		1.500 

		1.250 

		 



		3

		KCH kênh mương thuỷ nông Huổi chứn

		Ha

		1.200,0

		Kênh đất

		Xây mới L= 1,5 km

		1.500 

		1.000 

		500 

		 



		III.2

		Xây dựng điểm tái định cư

		Hộ

		72,0

		3 điểm

		Xen ghép

		36.000 

		36.000 

		 

		 



		III.3

		Hỗ trợ phát triển sản xuất tổng số

		

		

		 

		 

		39.844 

		31.163 

		8.681 

		 



		a

		Hỗ trợ PT sản xuất lâm nghiệp

		

		

		 

		 

		26.600 

		25.140 

		1.460 

		 



		1

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ 

		Ha

		1.483,0

		 

		 

		2.981 

		2.981 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất

		Ha

		607,9

		 

		 

		1.094 

		1.094 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ khoanh nuôi rừng phòng hộ

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ

		Ha

		999,8

		 

		 

		9.998 

		9.998 

		 

		 



		5

		Hỗ trợ trồng rừng SX

		Ha

		597,2

		 

		 

		4.446 

		2.986 

		1.460 

		 



		6

		Hỗ trợ SX lương thực trong khu vực nhận khoán chăm sóc BV, trồng rừng

		Hộ/ha

		73,0

		 

		 

		7.985 

		7.985 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ 50% lãi suất trồng rừng SX

		Tr. đ

		1.460,0

		 

		 

		95 

		95 

		 

		 



		b.

		Hỗ trợ phát triển sản xuất NN

		

		

		 

		 

		12.318 

		5.913 

		6.405 

		 



		1

		Hỗ trợ khai hoang

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		- 

		 



		2

		Hỗ trợ phục hóa

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ tạo ruộng bậc thang

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ chuyển đổi trồng cây HN sang cây LN

		Ha

		125,3

		 

		 

		3.562 

		3.562 

		 

		 



		5

		Chuyển đổi cơ cấu giống trong nhóm cây trồng hàng năm (cây ngắn ngày)

		Ha

		140,0

		 

		 

		696 

		696 

		 

		 



		6

		Hỗ trợ tiền mua con giống theo nhu cầu chuyển đổi của hộ chăn nuôi

		Hộ

		186,0

		 

		 

		1.302 

		1.302 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ hộ nghèo làm chuồng trại CN

		Hộ

		186,0

		 

		 

		186 

		186 

		 

		 



		8

		Hỗ trợ hộ nghèo trồng cỏ chăn nuôi

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		- 

		 



		9

		Hỗ trợ vay vốn mua giống để phát triển chăn nuôi

		Tr. đ

		

		 

		 

		4.085 

		 

		4.085 

		 



		10

		Hỗ trợ lãi suất vay phát triển sản xuất NN

		Tr. đ

		

		 

		 

		2.471 

		151 

		2.320 

		 



		11

		Hỗ trợ tiền vắc xin tiêm phòng

		Tr. đ

		

		 

		 

		17 

		17 

		 

		 



		c

		Hỗ trợ vay vốn xoá nhà tạm

		Tr. đ

		

		 

		 

		816 

		 

		816 

		 



		d

		Hỗ trợ PT sản suất thủy sản

		

		

		 

		 

		110 

		110 

		- 

		 



		1

		Hỗ trợ tiền mua giống thủy sản

		Ha

		3,0

		 

		 

		60 

		60 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ hộ nghèo có DT NTTS > 100m2

		Hộ

		50,0

		 

		 

		50 

		50 

		 

		 



		IV

		Xã Pú Hồng

		

		

		 

		 

		67.408 

		54.146 

		13.262 

		 



		IV.1

		Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

		

		

		 

		 

		18.050 

		17.177 

		873 

		 



		a

		Giao thông

		

		

		 

		 

		13.050 

		13.050 

		- 

		 



		1

		Đường Nà nếnh B - Na su

		Km

		5,4

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		2.700 

		2.700 

		 

		 



		2

		Đường Nà nênh - Pú hồng A

		Km

		6,6

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		3.300 

		3.300 

		 

		 



		3

		Đường Tin tốc - P. hồng - M. Ten - N.Ma

		Km

		14,0

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		7.050 

		7.050 

		 

		 



		b

		Thủy lợi

		

		

		 

		 

		5.000 

		4.127 

		873 

		 



		1

		Thuỷ nông Tin Tốc 

		Ha

		26,0

		Chưa có

		Xây mới L= 1,3 km

		3.250 

		2.627 

		623 

		 



		2

		Thuỷ lợi bản Tòng sớ

		Ha

		25,0

		Chưa có

		Xây mới L= 0,7 km

		1.750 

		1.500 

		250 

		 



		IV.2

		Xây dựng điểm tái định cư

		Hộ

		

		 

		Xen ghép

		- 

		 

		 

		 



		IV.3

		Hỗ trợ sản phát triển sản xuất tổng số

		

		

		 

		 

		49.358 

		36.969 

		12.389 

		 



		a

		Hỗ trợ PT sản xuất lâm nghiệp

		

		

		 

		 

		34.161 

		31.521 

		2.640 

		 



		1

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ 

		Ha

		5.435,0

		Rừng TN

		 

		10.904 

		10.904 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất

		Ha

		234,0

		 

		 

		421 

		421 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ khoanh nuôi rừng phòng hộ

		Ha

		

		 

		 

		 

		- 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ

		Ha

		1.219,0

		Rừng trồng

		 

		12.190 

		12.190 

		 

		 



		5

		Hỗ trợ trồng rừng SX

		Ha

		174,0

		đất T.Rừng

		 

		3.510 

		870 

		2.640 

		 



		6

		Hỗ trợ SX lương thực trong khu vực nhận khoán chăm sóc BV, trồng rừng

		Hộ/ha

		132,0

		 

		 

		6.965 

		6.965 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ 50% lãi suất trồng rừng SX

		Tr. đ

		2.640,0

		 

		 

		172 

		172 

		 

		 



		b.

		Hỗ trợ phát triển sản xuất NN

		

		

		 

		 

		13.403 

		5.118 

		8.285 

		 



		1

		Hỗ trợ khai hoang

		Ha

		22,1

		 

		 

		221 

		221 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ phục hóa

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ tạo ruộng bậc thang

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ chuyển đổi trồng cây HN sang cây LN

		Ha

		16,4

		 

		 

		328 

		328 

		 

		 



		5

		Chuyển đổi cơ cấu giống trong nhóm cây trồng hàng năm (cây ngắn ngày)

		Ha

		379,6

		 

		 

		1.596 

		1.596 

		 

		 



		6

		Hỗ trợ tiền mua con giống theo nhu cầu chuyển đổi của hộ chăn nuôi

		Hộ

		334,0

		 

		 

		 2.338 

		 2.338 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ hộ nghèo làm chuồng trại CN

		Hộ

		334,0

		 

		 

		334 

		334 

		 

		 



		8

		Hỗ trợ hộ nghèo trồng cỏ chăn nuôi

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		- 

		 



		9

		Hỗ trợ vay vốn mua giống để phát triển chăn nuôi

		Tr. đ

		

		 

		 

		4.125 

		 

		4.125 

		 



		10

		Hỗ trợ lãi suất vay phát triển sản xuất NN

		Tr. đ

		

		 

		 

		4.430 

		270 

		4.160 

		 



		11

		Hỗ trợ tiền vắc xin tiêm phòng

		Tr. đ

		

		 

		 

		30 

		30 

		 

		 



		c

		Hỗ trợ vay vốn xoá nhà tạm

		Tr. đ

		

		 

		 

		1.464 

		 

		1.464 

		 



		d

		Hỗ trợ PT sản suất thủy sản

		

		

		 

		 

		331 

		331 

		- 

		 



		1

		Hỗ trợ tiền mua giống thủy sản

		Ha

		10,3

		 

		 

		206 

		206 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ hộ nghèo có DT NTTS > 100m2

		Hộ

		125,0

		 

		 

		125 

		125 

		 

		 



		V

		Xã Pú Nhi

		

		

		 

		 

		149.208 

		132.942 

		16.266 

		 



		V.1

		Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

		

		

		 

		 

		42.675 

		40.540 

		2.135 

		 



		a

		Giao thông

		

		

		 

		 

		35.450 

		35.450 

		- 

		 



		1

		Đường Nậm ngám - Háng trợ A, B

		Km

		3,5

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		10.300 

		10.300 

		 

		 



		2

		Đường Nậm ngám - Háng giống

		Km

		5,8

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		2.700 

		2.700 

		 

		 



		3

		Đường Nậm ngám - Pú cai

		Km

		5,0

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		2.550 

		2.550 

		 

		 



		4

		Đường Km 8 + 500 - Huổi tao

		Km

		4,5

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		11.300 

		11.300 

		 

		 



		5

		Đường Tìa ló - Dư O - Thanh ngám

		Km

		11,2

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		5.650 

		5.650 

		 

		 



		6

		Đường Thanh ngám - Tìa mùng

		Km

		5,9

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		2.950 

		2.950 

		 

		 



		b

		Thủy lợi

		

		

		 

		 

		7.225 

		5.090 

		2.135 

		 



		1

		Thuỷ lợi Pu Cai

		Ha

		4,0

		Chưa có

		Xây mới L= 0,2 km

		2.625 

		1.750 

		875 

		 



		2

		Thuỷ lợi Nậm Ngám

		Ha

		5,0

		Chưa có

		Xây mới L= 0,5 km

		1.750 

		1.440 

		310 

		 



		3

		Thuỷ lợi Pú Nhi A+B

		Ha

		6,0

		Chưa có

		Xây mới L= 0,3 km

		2.850 

		1.900 

		950 

		 



		V.2

		Xây dựng điểm tái định cư

		Hộ

		69,0

		1 điểm

		Xen ghép

		34.500 

		34.500 

		 

		 



		V.3

		Hỗ trợ sản phát triển sản xuất tổng số

		

		

		 

		 

		72.033 

		57.902 

		14.131 

		 



		a

		Hỗ trợ PT sản xuất lâm nghiệp

		

		

		 

		 

		48.192 

		45.072 

		3.120 

		 



		1

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ 

		Ha

		2.864,4

		Rừng TN

		 

		5.757 

		5.757 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất

		Ha

		1.314,8

		 

		 

		2.330 

		2.330 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ khoanh nuôi rừng phòng hộ

		Ha

		

		 

		 

		 

		- 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ

		Ha

		1.460,0

		Rừng trồng

		 

		14.600 

		14.600 

		 

		 



		5

		Hỗ trợ trồng rừng SX

		Ha

		1.488,2

		đất T.Rừng

		 

		10.561 

		7.441 

		3.120 

		 



		6

		Hỗ trợ SX lương thực trong khu vực nhận khoán chăm sóc BV, trồng rừng

		Hộ/ha

		156,0

		 

		 

		14.741 

		14.741 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ 50% lãi suất trồng rừng SX

		Tr. đ

		3.120,0

		 

		 

		203 

		203 

		 

		 



		b.

		Hỗ trợ phát triển sản xuất NN

		Tr. đ

		

		 

		 

		21.363 

		12.088 

		9.275 

		 



		1

		Hỗ trợ khai hoang

		Ha

		232,0

		 

		 

		2.320 

		2.320 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ phục hóa

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ tạo ruộng bậc thang

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ chuyển đổi trồng cây HN sang cây LN

		Ha

		164,0

		 

		 

		4.710 

		4.710 

		 

		 



		5

		Chuyển đổi cơ cấu giống trong nhóm cây trồng hàng năm (cây ngắn ngày)

		Ha

		366,0

		 

		 

		1.537 

		1.537 

		 

		 



		6

		Hỗ trợ tiền mua con giống theo nhu cầu chuyển đổi của hộ chăn nuôi

		Hộ

		396,0

		 

		 

		2.772 

		2.772 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ hộ nghèo làm chuồng trại CN

		Hộ

		396,0

		 

		 

		396 

		396 

		

		 



		8

		Hỗ trợ hộ nghèo trồng cỏ chăn nuôi

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		- 

		 



		9

		Hỗ trợ vay vốn mua giống để phát triển chăn nuôi

		Tr. đ

		

		 

		 

		4.335 

		 

		4.335 

		 



		10

		Hỗ trợ lãi suất vay phát triển sản xuất NN

		Tr. đ

		

		 

		 

		5.261 

		321 

		4.940 

		 



		11

		Hỗ trợ tiền vắc xin tiêm phòng

		Tr. đ

		

		 

		 

		32 

		32 

		 

		 



		c

		Hỗ trợ vay vốn xoá nhà tạm

		Tr. đ

		

		 

		 

		1.736 

		 

		1.736 

		 



		d

		Hỗ trợ PT sản suất thủy sản

		

		

		 

		 

		743 

		743 

		- 

		 



		1

		Hỗ trợ tiền mua giống thủy sản

		Ha

		37,1

		 

		 

		743 

		743 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ hộ nghèo có DT NTTS > 100m2

		Hộ

		

		 

		 

		- 

		 

		 

		 



		VI

		Xã Tìa Dình

		

		

		 

		 

		45.418 

		37.246 

		8.172 

		 



		VI.1

		Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

		

		

		 

		 

		27.375 

		25.600 

		1.775 

		 



		a

		 Giao thông

		

		

		 

		 

		22.050 

		22.050 

		- 

		 



		1

		Đường Tìa dình - Trang trại

		Km

		10,2

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		5.100 

		5.100 

		 

		 



		2

		Đường Tìa dình - Chua ta - Na su

		Km

		13,0

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		6.550 

		6.550 

		 

		 



		3

		Đường Tìa dình - Na hay

		Km

		5,9

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		2.950 

		2.950 

		 

		 



		4

		Đường Tìa dình - Tìa gếnh - Háng sua

		Km

		9,1

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		4.550 

		4.550 

		 

		 



		5

		Đường Tìa gếnh - Púng báng 

		Km

		5,8

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		2.900 

		2.900 

		 

		 



		b

		Thủy lợi

		

		

		 

		 

		5.325 

		3.550 

		1.775 

		 



		1

		 - Thủy lợi Tìa Dình A+B

		Ha

		20,0

		Chưa có

		Xây mới L= 1,0 km

		5.325 

		3.550 

		1.775 

		 



		VI.2

		Xây dựng điểm tái định cư

		Hộ

		

		 

		Xen ghép

		- 

		 

		 

		 



		VI.3

		Hỗ trợ sản phát triển sản xuất tổng số

		

		

		 

		 

		18.043 

		11.646 

		6.397 

		 



		a

		Hỗ trợ PT sản xuất lâm nghiệp

		

		

		 

		 

		10.311 

		9.031 

		1.280 

		 



		1

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ 

		Ha

		3.315,6

		Rừng TN

		 

		6.664 

		6.664 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất

		Ha

		94,9

		 

		 

		180 

		180 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ khoanh nuôi rừng phòng hộ

		Ha

		603,6

		 

		 

		604 

		604 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ

		Ha

		

		Rừng trồng

		 

		- 

		- 

		 

		 



		5

		Hỗ trợ trồng rừng SX

		Ha

		150,0

		đất T.Rừng

		 

		2.030 

		750 

		1.280 

		 



		6

		Hỗ trợ SX lương thực trong khu vực nhận khoán chăm sóc BV, trồng rừng

		Hộ/ha

		64,0

		 

		 

		750 

		750 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ 50% lãi suất trồng rừng SX

		Tr. đ

		1.280,0

		 

		 

		83 

		83 

		 

		 



		b.

		Hỗ trợ phát triển sản xuất NN

		

		513,7

		 

		 

		6.597 

		2.192 

		4.405 

		 



		1

		Hỗ trợ khai hoang

		Ha

		45,0

		 

		 

		450 

		450 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ phục hóa

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ tạo ruộng bậc thang

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ chuyển đổi trồng cây HN sang cây LN

		Ha

		

		 

		 

		- 

		 

		 

		 



		5

		Chuyển đổi cơ cấu giống trong nhóm cây trồng hàng năm (cây ngắn ngày)

		Ha

		

		 

		 

		- 

		 

		 

		 



		6

		Hỗ trợ tiền mua con giống theo nhu cầu chuyển đổi của hộ chăn nuôi

		Hộ

		162,0

		 

		 

		1.134 

		1.134 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ hộ nghèo làm chuồng trại CN

		Hộ

		162,0

		 

		 

		162 

		162 

		 

		 



		8

		Hỗ trợ hộ nghèo trồng cỏ chăn nuôi

		Ha

		144,7

		 

		 

		289 

		289 

		 

		 



		9

		Hỗ trợ vay vốn mua giống để phát triển chăn nuôi

		Tr. đ

		

		 

		 

		2.385 

		 

		2.385 

		 



		10

		Hỗ trợ lãi suất vay phát triển sản xuất NN

		Tr. đ

		

		 

		 

		2.151 

		131 

		2.020 

		 



		11

		Hỗ trợ tiền vắc xin tiêm phòng

		Tr. đ

		

		 

		 

		25 

		25 

		 

		 



		c

		Hỗ trợ vay vốn xoá nhà tạm

		Tr. đ

		

		 

		 

		712 

		 

		712 

		 



		d

		Hỗ trợ PT sản suất thủy sản

		

		

		 

		 

		423 

		423 

		- 

		 



		1

		Hỗ trợ tiền mua giống thủy sản

		Ha

		13,9

		 

		 

		278 

		278 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ hộ nghèo có DT NTTS > 100m2

		Hộ

		145,0

		 

		 

		145 

		145 

		 

		 



		VII

		Xã Háng Lìa

		

		

		 

		 

		54.988 

		46.194 

		8.794 

		 



		VII.1

		Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

		

		

		 

		 

		38.150 

		35.425 

		2.725 

		 



		a

		Giao thông

		

		

		 

		 

		29.500 

		29.500 

		- 

		 



		1

		Đường bản Giói - Phiêng muông - Háng lia

		Km

		9,3

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		4.650 

		4.650 

		 

		 



		2

		Đường Huổi tống A - H. tây - H. va - Tìa mùng

		Km

		18,0

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		9.450 

		9.450 

		 

		 



		3

		Đường HLìa - T. Dình - Tìa Mùng - Huổi sông

		Km

		17,0

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		8.500 

		8.500 

		 

		 



		4

		Đường Háng lìa - Tào la - Tìa dình

		Km

		13,0

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		6.900 

		6.900 

		 

		 



		b

		Thủy lợi

		

		

		 

		 

		8.650 

		5.925 

		2.725 

		 



		1

		Thuỷ lợi bản Tìa Mùng B

		Ha

		20,0

		Chưa có

		Xây mới L= 1,0 km

		375 

		250 

		125 

		 



		2

		Thuỷ lợi Háng Lìa

		Ha

		3,0

		Chưa có

		Xây mới L= 0,2 km

		3.900 

		2.600 

		1.300 

		 



		3

		Thuỷ lợi Huổi Sông

		Ha

		3,0

		Chưa có

		Xây mới L= 0,2 km

		1.450 

		1.125 

		325 

		 



		4

		Thủy lợi Huổi Tống A

		Ha

		6,0

		Chưa có

		Xây mới L= 0,3 km

		2.925 

		1.950 

		975 

		 



		VII.2

		Xây dựng điểm tái định cư

		Hộ

		

		 

		 

		- 

		 

		 

		 



		VII.3

		Hỗ trợ sản phát triển sản xuất tổng số

		

		

		 

		 

		16.838 

		10.769 

		6.069 

		 



		a

		Hỗ trợ PT sản xuất lâm nghiệp

		

		

		 

		 

		10.108 

		8.848 

		1.260 

		 



		1

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ 

		Ha

		2.913,6

		Rừng TN

		 

		5.856 

		5.856 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất

		Ha

		338,9

		 

		 

		610 

		610 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ khoanh nuôi rừng phòng hộ

		Ha

		799,6

		 

		 

		800 

		800 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ

		Ha

		100,0

		Rừng trồng

		 

		1.000 

		1.000 

		 

		 



		5

		Hỗ trợ trồng rừng SX

		Ha

		

		đất T.Rừng

		 

		1.260 

		- 

		1.260 

		 



		6

		Hỗ trợ SX lương thực trong khu vực nhận khoán chăm sóc BV, trồng rừng

		Hộ/ha

		63,0

		 

		 

		500 

		500 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ 50% lãi suất trồng rừng SX

		Tr. đ

		1.260,0

		 

		 

		82 

		82 

		 

		 



		b.

		Hỗ trợ phát triển sản xuất NN

		

		

		 

		 

		5.872 

		1.767 

		4.105 

		 



		1

		Hỗ trợ khai hoang

		Ha

		9,0

		 

		 

		90 

		90 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ phục hóa

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ tạo ruộng bậc thang

		Ha

		2,0

		 

		 

		20 

		20 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ chuyển đổi trồng cây HN sang cây LN

		Ha

		

		 

		 

		- 

		 

		 

		 



		5

		Chuyển đổi cơ cấu giống trong nhóm cây trồng hàng năm (cây ngắn ngày)

		Ha

		

		 

		 

		- 

		 

		 

		 



		6

		Hỗ trợ tiền mua con giống theo nhu cầu chuyển đổi của hộ chăn nuôi

		Hộ

		161,0

		 

		 

		1.127 

		1.127 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ hộ nghèo làm chuồng trại CN

		Hộ

		161,0

		 

		 

		161 

		161 

		 

		 



		8

		Hỗ trợ hộ nghèo trồng cỏ chăn nuôi

		Ha

		108,6

		 

		 

		217 

		217 

		 

		 



		9

		Hỗ trợ vay vốn mua giống để phát triển chăn nuôi

		Tr. đ

		

		 

		 

		2.105 

		 

		2.105 

		 



		10

		Hỗ trợ lãi suất vay phát triển sản xuất NN

		Tr. đ

		

		 

		 

		2.130 

		130 

		2.000 

		 



		11

		Hỗ trợ tiền vắc xin tiêm phòng

		Tr. đ

		

		 

		 

		22 

		22 

		 

		 



		c

		Hỗ trợ vay vốn xoá nhà tạm

		Tr. đ

		 

		 

		 

		704 

		 

		704 

		 



		d

		Hỗ trợ PT sản suất thủy sản

		

		 

		 

		 

		154 

		154 

		- 

		 



		1

		Hỗ trợ tiền mua giống thủy sản

		Ha

		 3,3 

		 

		 

		64 

		64 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ hộ nghèo có DT NTTS > 100m2

		Hộ

		 90,0 

		 

		 

		90 

		90 

		 

		 



		VIII

		Xã Phì Nhừ

		

		 

		 

		 

		88.258 

		74.202 

		14.056 

		 



		VIII.1

		Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

		

		 

		 

		 

		30.889 

		29.959 

		930 

		 



		a

		Giao thông

		

		 

		 

		 

		28.100 

		28.100 

		- 

		 



		1

		Phì nhừ - Chống mông - Tào sa - Na phát

		Km

		 14,0 

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		7.400 

		7.400 

		 

		 



		2

		Đường Trống giông - Tào sa

		Km

		 4,1 

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		2.050 

		2.050 

		 

		 



		3

		Đường Chống mông - Bắng Chộc

		Km

		 4,6 

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		2.350 

		2.350 

		 

		 



		4

		Đường Trống giông - Háng sông trên, dưới

		Km

		 18,0 

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		9.050 

		9.050 

		 

		 



		5

		Đường Trống sư A - Trống Sư B

		Km

		 8,6 

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		4.350 

		4.350 

		 

		 



		6

		Đường Phì nhừ B- Từ sa - Trống sư B

		Km

		 5,8 

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		2.900 

		2.900 

		 

		 



		b

		Thủy lợi

		

		 

		 

		 

		2.789 

		1.859 

		930 

		 



		1

		 - Thuỷ lợi Chua Ta B

		Ha

		 58,0 

		Chưa có

		Xây mới L= 2,9 km

		2.564 

		1.709 

		855 

		 



		2

		 - Thuỷ lợi Chống Sư B

		Ha

		 12,5 

		Chưa có

		Xây mới L= 0,6 km

		225 

		150 

		75 

		 



		VIII.2

		Xây dựng điểm tái định cư

		Hộ

		 55,0 

		3 điểm

		Xen ghép

		27.500 

		27.500 

		 

		 



		VIII.3

		Hỗ trợ sản phát triển sản xuất tổng số

		

		 

		 

		 

		29.869 

		16.743 

		13.126 

		 



		a

		Hỗ trợ PT sản xuất lâm nghiệp

		

		 

		 

		 

		15.542 

		13.062 

		2.480 

		 



		1

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ 

		Ha

		 2.813,0 

		Rừng TN

		 

		5.654 

		5.654 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất

		Ha

		 1.257,8 

		 

		 

		2.264 

		2.264 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ khoanh nuôi rừng phòng hộ

		Ha

		 720,2 

		 

		 

		720 

		720 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ

		Ha

		 70,8 

		Rừng trồng

		 

		708 

		708 

		 

		 



		5

		Hỗ trợ trồng rừng SX

		Ha

		 320,0 

		đất T.Rừng

		 

		4.080 

		1.600 

		2.480 

		 



		6

		Hỗ trợ SX lương thực trong khu vực nhận khoán chăm sóc BV, trồng rừng

		Hộ/ha

		124,0

		 

		 

		1.954 

		1.954 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ 50% lãi suất trồng rừng SX

		Tr. đ

		2,480,0

		 

		 

		161 

		161 

		 

		 



		b.

		Hỗ trợ phát triển sản xuất NN

		

		

		 

		 

		12.550 

		3.280 

		9.270 

		 



		1

		Hỗ trợ khai hoang

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ phục hóa

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ tạo ruộng bậc thang

		Ha

		23,0

		 

		 

		230 

		230 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ chuyển đổi trồng cây HN sang cây LN

		Ha

		

		 

		 

		- 

		 

		 

		 



		5

		Chuyển đổi cơ cấu giống trong nhóm cây trồng hàng năm (cây ngắn ngày)

		Ha

		20,0

		 

		 

		100 

		100 

		 

		 



		6

		Hỗ trợ tiền mua con giống theo nhu cầu chuyển đổi của hộ chăn nuôi

		Hộ

		315,0

		 

		 

		2.205 

		2.205 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ hộ nghèo làm chuồng trại CN

		Hộ

		315,0

		 

		 

		315 

		315 

		 

		 



		8

		Hỗ trợ hộ nghèo trồng cỏ chăn nuôi

		Ha

		72,0

		 

		 

		144 

		144 

		 

		 



		9

		Hỗ trợ vay vốn mua giống để phát triển chăn nuôi

		Tr. đ

		

		 

		 

		5.350 

		 

		5.350 

		 



		10

		Hỗ trợ lãi suất vay phát triển sản xuất NN

		Tr. đ

		

		 

		 

		4.175 

		255 

		3.920 

		 



		11

		Hỗ trợ tiền vắc xin tiêm phòng

		Tr. đ

		

		 

		 

		31 

		31 

		 

		 



		c

		Hỗ trợ vay vốn xoá nhà tạm

		Tr. đ

		

		 

		 

		1.376 

		 

		1.376 

		 



		d

		Hỗ trợ PT sản suất thủy sản

		

		

		 

		 

		401 

		401 

		- 

		 



		1

		Hỗ trợ tiền mua giống thủy sản

		Ha

		10,7

		 

		 

		214 

		214 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ hộ nghèo có DT NTTS > 100m2

		Hộ

		187,0

		 

		 

		187 

		187 

		 

		 



		IX

		Xã Luân Giói

		

		

		 

		 

		93.679 

		67.454 

		26.225 

		 



		IX.1

		Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

		

		

		 

		 

		42.150 

		31.650 

		10.500 

		 



		a

		 Giao thông

		

		

		 

		 

		10.650 

		10.650 

		- 

		 



		1

		Đường Nậm mắn - Na lại dưới

		Km

		3,2

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		1.600 

		1.600 

		 

		 



		2

		Che phai - Lại trên - phiêng kên - Na ngua

		Km

		11,5

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		5.800 

		5.800 

		 

		 



		3

		Đường bản Giói - Phiêng Kên 

		Km

		3,3

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		1.650 

		1.650 

		 

		 



		4

		Đường bản Giói - Pá khôm 

		Km

		3,2

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		1.600 

		1.600 

		 

		 



		b

		Thủy lợi

		

		

		 

		 

		31.500 

		21.000 

		10.500 

		 



		1

		Thuỷ lợi bản Nong Bua

		Ha

		16,0

		Chưa có

		Xây mới L= 1,0 km

		2.250 

		1.500 

		750 

		 



		2

		Thuỷ lợi bản Co đứa

		Ha

		14,0

		Chưa có

		Xây mới L= 0,9 km

		2.250 

		1.500 

		750 

		 



		3

		Thuỷ lợi Pá Khôm

		Ha

		5,0

		Chưa có

		Xây mới L= 0,3 km

		3.375 

		2.250 

		1.125 

		 



		4

		Thuỷ lợi Che Phai 2

		Ha

		4,5

		Chưa có

		Xây mới L= 0,2 km

		2.625 

		1.750 

		875 

		 



		5

		Thuỷ lợi Na ẳn

		Ha

		10,0

		Chưa có

		Xây mới L= 0,5 km

		3.750 

		2.500 

		1.250 

		 



		6

		Thuỷ lợi Giói B

		Ha

		8,0

		Chưa có

		Xây mới L= 0,4 km

		3.300 

		2.200 

		1.100 

		 



		7

		Nâng cấp thuỷ lợi Phiêng Púng A+B

		Ha

		12,0

		Chưa có

		Xây mới L= 0,6 km

		3.825 

		2.550 

		1.275 

		 



		8

		Nâng cấp Thuỷ lợi Phiêng Muông A

		Ha

		5,0

		Chưa có

		Xây mới L= 0,3 km

		2.475 

		1.650 

		825 

		 



		9

		TL Noong bua + Co Đứa

		Ha

		30,0

		Chưa có

		Xây mới L= 1,5 km

		4.500 

		3.000 

		1.500 

		 



		10

		KCH kênh mương thuỷ nông Na ngua

		Ha

		1.200,0

		Kênh đất

		Xây mới L= 1,3 km

		1.800 

		1.200 

		600 

		 



		11

		KCH kênh mương thuỷ nông Pá khoang

		Ha

		900,0

		Kênh đất

		Xây mới L= 1,2 km

		1.350 

		900 

		450 

		 



		IX.2

		Xây dựng điểm tái định cư

		Hộ

		50,0

		4 điểm

		Xen ghép

		25.000 

		25.000 

		 

		 



		IX.3

		Hỗ trợ sản phát triển sản xuất tổng số

		

		 

		 

		 

		26.529 

		10.804 

		15.725 

		 



		a

		Hỗ trợ PT sản xuất lâm nghiệp

		

		 

		 

		 

		9.428 

		5.968 

		3.460 

		 



		1

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ 

		Ha

		1.837,3

		Rừng TN

		 

		3.693 

		3.693 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất

		Ha

		147,3

		 

		 

		280 

		280 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ khoanh nuôi rừng phòng hộ

		Ha

		1.179,8

		 

		 

		1.180 

		1.180 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ

		Ha

		

		Rừng trồng

		 

		- 

		- 

		 

		 



		5

		Hỗ trợ trồng rừng SX

		Ha

		59,0

		đất T.Rừng

		 

		3.755 

		295 

		3.460 

		 



		6

		Hỗ trợ SX lương thực trong khu vực nhận khoán chăm sóc BV, trồng rừng

		Hộ/ha

		173,0

		 

		 

		295 

		295 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ 50% lãi suất trồng rừng SX

		Tr. đ

		3.460,0

		 

		 

		225 

		225 

		 

		 



		b.

		Hỗ trợ phát triển sản xuất NN

		

		

		 

		 

		14.660 

		4.315 

		10.345 

		 



		1

		Hỗ trợ khai hoang

		Ha

		37,7

		 

		 

		377 

		377 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ phục hóa

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ tạo ruộng bậc thang

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ chuyển đổi trồng cây HN sang cây LN

		Ha

		

		 

		 

		- 

		 

		 

		 



		5

		Chuyển đổi cơ cấu giống trong nhóm cây trồng hàng năm (cây ngắn ngày)

		Ha

		

		 

		 

		- 

		 

		 

		 



		6

		Hỗ trợ tiền mua con giống theo nhu cầu chuyển đổi của hộ chăn nuôi

		Hộ

		439,0

		 

		 

		3.073 

		3.073 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ hộ nghèo làm chuồng trại CN

		Hộ

		439,0

		 

		 

		439 

		439 

		 

		 



		8

		Hỗ trợ hộ nghèo trồng cỏ chăn nuôi

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		9

		Hỗ trợ vay vốn mua giống để phát triển chăn nuôi

		Tr. đ

		

		 

		 

		4.865 

		 

		4.865 

		 



		10

		Hỗ trợ lãi suất vay phát triển sản xuất NN

		Tr. đ

		

		 

		 

		5.836 

		356 

		5.480 

		 



		11

		Hỗ trợ tiền vắc xin tiêm phòng

		Tr. đ

		

		 

		 

		71 

		71 

		 

		 



		c

		Hỗ trợ vay vốn xoá nhà tạm

		Tr. đ

		

		 

		 

		1.920 

		 

		1.920 

		 



		d

		Hỗ trợ PT sản suất thủy sản

		

		

		 

		 

		521 

		521 

		- 

		 



		1

		Hỗ trợ tiền mua giống thủy sản

		Ha

		12,0

		 

		 

		241 

		241 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ hộ nghèo có DT NTTS > 100m2

		Hộ

		280,0

		 

		 

		280 

		280 

		 

		 



		X

		Xã Sa Dung

		

		

		 

		 

		197.454 

		175.175 

		22.279 

		 



		X.1

		Đầu tư xây dưng cơ sở hạ tầng

		

		

		 

		 

		133.875 

		127.500 

		6.375 

		 



		a

		 Giao thông

		

		

		 

		 

		114.750 

		114.750 

		- 

		 



		1

		Đường Pá dên - Sa dung

		Km

		7,4

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		3.700 

		3.700 

		 

		 



		2

		Đường Sa dung - Ca tâu - chùa sấu

		Km

		10,0

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		5.100 

		5.100 

		 

		 



		3

		Nà sản - Mường tỉnh - Bản Chóng A

		Km

		17,0

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		85.000 

		85.000 

		 

		 



		4

		Mường tỉnh - Háng tầu - bản Chóng

		Km

		8,6

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		4.300 

		4.300 

		 

		 



		5

		Đường bản Chóng - Huổi hịa

		Km

		2,5

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		1.250 

		1.250 

		 

		 



		6

		Đường Sa dung - Phà só A, B - Huổi hịa

		Km

		11,6

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		5.800 

		5.800 

		 

		 



		7

		Đường Phà só A - Ca tâu

		Km

		5,5

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		2.750 

		2.750 

		 

		 



		8

		Đường Nà sản - Ca tâu

		Km

		2,2

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		1.150 

		1.150 

		 

		 



		9

		Đường Thẩm mỹ -Nà sản

		Km

		5,2

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		2.600 

		2.600 

		 

		 



		10

		Đường Thẩm mỹ - Trống Giông

		Km

		3,7

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		1.850 

		1.850 

		 

		 



		11

		Đường Sa dung - Sa dung C

		Km

		2,5

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		1.250 

		1.250 

		 

		 



		b

		Thủy lợi

		

		 

		 

		 

		19.125 

		12.750 

		6.375 

		 



		1

		Thuỷ lợi bản TT 

		Ha

		 10,0 

		Chưa có

		Xây mới L= 0,5 km

		3.750 

		2.500 

		1.250 

		 



		2

		Thuỷ lợi Mường Tỉnh C

		Ha

		 25,0 

		Chưa có

		Xây mới L= 1,3 km

		6.375 

		4.250 

		2.125 

		 



		3

		Thuỷ lợi Sa Dung C

		Ha

		 17,5 

		Chưa có

		Xây mới L= 0,9 km

		6.750 

		4.500 

		2.250 

		 



		4

		Thuỷ lợi bản Xa dung 

		Ha

		 25,0 

		Chưa có

		Xây mới L= 1,3 km

		2.250 

		1.500 

		750 

		 



		X.2

		Xây dựng điểm tái định cư

		Hộ

		 45,0 

		2 điểm

		Xen ghép

		22.500 

		22.500 

		 

		 



		IX.3

		Hỗ trợ sản phát triển sản xuất tổng số

		

		 

		 

		 

		41.079 

		25.175 

		15.904 

		 



		a

		Hỗ trợ PT sản xuất lâm nghiệp

		

		 

		 

		 

		23.262 

		19.762 

		3.500 

		 



		1

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ 

		Ha

		 3.268,2 

		Rừng TN

		 

		6.569 

		6.569 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất

		Ha

		 627,8 

		 

		 

		1.130 

		1.130 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ khoanh nuôi rừng phòng hộ

		Ha

		 1.795,0 

		 

		 

		1.795 

		1.795 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ

		Ha

		 322,0 

		Rừng trồng

		 

		3.220 

		3.220 

		 

		 



		5

		Hỗ trợ trồng rừng SX

		Ha

		 521,0 

		đất T.Rừng

		 

		6.105 

		2.605 

		3.500 

		 



		6

		Hỗ trợ SX lương thực trong khu vực nhận khoán chăm sóc BV, trồng rừng

		Hộ/ha

		 175,0 

		 

		 

		4.215 

		4.215 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ 50% lãi suất trồng rừng SX

		Tr. đ

		 3.500,0 

		 

		 

		228 

		228 

		 

		 



		b.

		Hỗ trợ phát triển sản xuất NN

		

		 

		 

		 

		15.317 

		4.857 

		10.460 

		 



		1

		Hỗ trợ khai hoang

		Ha

		 

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ phục hóa

		Ha

		 

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ tạo ruộng bậc thang

		Ha

		 66,0 

		 

		 

		660 

		660 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ chuyển đổi trồng cây HN sang cây LN

		Ha

		 8,0 

		 

		 

		240 

		240 

		 

		 



		5

		Chuyển đổi cơ cấu giống trong nhóm cây trồng hàng năm (cây ngắn ngày)

		Ha

		

		 

		 

		- 

		 

		 

		 



		6

		Hỗ trợ tiền mua con giống theo nhu cầu chuyển đổi của hộ chăn nuôi

		Hộ

		444.0

		 

		 

		3.108 

		3.108 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ hộ nghèo làm chuồng trại CN

		Hộ

		444.0

		 

		 

		444 

		444 

		 

		 



		8

		Hỗ trợ hộ nghèo trồng cỏ chăn nuôi

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		9

		Hỗ trợ vay vốn mua giống để phát triển chăn nuôi

		Tr. đ

		

		 

		 

		4.920 

		 

		4.920 

		 



		10

		Hỗ trợ lãi suất vay phát triển sản xuất NN

		Tr. đ

		

		 

		 

		5.900 

		360 

		5.540 

		 



		11

		Hỗ trợ tiền vắc xin tiêm phòng

		Tr. đ

		

		 

		 

		45 

		45 

		 

		 



		c

		Hỗ trợ vay vốn xoá nhà tạm

		Tr. đ

		

		 

		 

		1.944 

		 

		1.944 

		 



		d

		Hỗ trợ PT sản suất thủy sản

		

		

		 

		 

		556 

		556 

		- 

		 



		1

		Hỗ trợ tiền mua giống thủy sản

		Ha

		27,8

		 

		 

		556 

		556 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ hộ nghèo có DT NTTS > 100m2

		Hộ

		

		 

		 

		- 

		 

		 

		 



		XI

		Xã Keo Lôm

		

		

		 

		 

		323.549 

		300.003 

		23.546 

		 



		XI.1

		Đầu tư xây dưng cơ sở hạ tầng

		

		

		 

		 

		30.760 

		28.260 

		2.500 

		 



		a

		 Giao thông

		

		

		 

		 

		23.260 

		23.260 

		- 

		 



		1

		Đường Keo lôm - Trung sua - Háng lia

		Km

		12,0

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		6.350 

		6.350 

		 

		 



		2

		Đường Trung sua - Huổi hoa

		Km

		5,9

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		2.900 

		2.900 

		 

		 



		3

		Đường Keo lôm - Si cơ

		Km

		5,9

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		4.050 

		4.050 

		 

		 



		4

		Đường Keo lôm - Huổi sa

		Km

		10,0

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		5.000 

		5.000 

		 

		 



		5

		Đường Keo lôm - Sam măn

		Km

		6,5

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		3.510 

		3.510 

		 

		 



		6

		Đường Cầu treo Sư lư - Bản Sư lư

		Km

		1,4

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		350 

		350 

		 

		 



		7

		Đường Km 22 (DDT130) - Tìa gênh

		Km

		2,2

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		1.100 

		1.100 

		 

		 



		b

		Thủy lợi

		

		

		 

		 

		7.500 

		5.000 

		2.500 

		 



		1

		Thuỷ lợi Trung sua 

		Ha

		50,0

		Chưa có

		Xây mới L= 2,5 km

		7.500 

		5.000 

		2.500 

		 



		XI.2

		Xây dựng điểm tái định cư

		Hộ

		455,0

		4 điểm

		Xen ghép

		227.500 

		227.500 

		 

		 



		XI.3

		Hỗ trợ sản phát triển sản xuất tổng số

		

		

		 

		 

		65.289 

		44.243 

		21.046 

		 



		a

		Hỗ trợ PT sản xuất lâm nghiệp

		

		

		 

		 

		40.673 

		35.913 

		4.760 

		 



		1

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ 

		Ha

		5,880,5

		 

		 

		11.820 

		11.820 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất

		Ha

		2,240,8

		 

		 

		4.033 

		4.033 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ khoanh nuôi rừng phòng hộ

		Ha

		1,642,5

		 

		 

		1.643 

		1.643 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ

		Ha

		744,4

		 

		 

		7.444 

		7.444 

		 

		 



		5

		Hỗ trợ trồng rừng SX

		Ha

		694,2

		 

		 

		8.231 

		3.471 

		4.760 

		 



		6

		Hỗ trợ SX lương thực trong khu vực nhận khoán chăm sóc BV, trồng rừng

		Hộ/ha

		238,0

		 

		 

		7.193 

		7.193 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ 50% lãi suất trồng rừng SX

		Tr. đ

		4,760,0

		 

		 

		309 

		309 

		 

		 



		b.

		Hỗ trợ phát triển sản xuất NN

		

		

		 

		 

		21.699 

		8.069 

		13.630 

		 



		1

		Hỗ trợ khai hoang

		Ha

		125,0

		 

		 

		1.250 

		1.250 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ phục hóa

		Ha

		36,0

		 

		 

		180 

		180 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ tạo ruộng bậc thang

		Ha

		93,0

		 

		 

		930 

		930 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ chuyển đổi trồng cây HN sang cây LN

		Ha

		

		 

		 

		- 

		 

		 

		 



		5

		Chuyển đổi cơ cấu giống trong nhóm cây trồng hàng năm (cây ngắn ngày)

		Ha

		64,0

		 

		 

		320 

		320 

		 

		 



		6

		Hỗ trợ tiền mua con giống theo nhu cầu chuyển đổi của hộ chăn nuôi

		Hộ

		607,0

		 

		 

		4.249 

		4.249 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ hộ nghèo làm chuồng trại CN

		Hộ

		607,0

		 

		 

		607 

		607 

		 

		 



		8

		Hỗ trợ hộ nghèo trồng cỏ chăn nuôi

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		9

		Hỗ trợ vay vốn mua giống để phát triển chăn nuôi

		Tr. đ

		

		 

		 

		6.050 

		 

		6.050 

		 



		10

		Hỗ trợ lãi suất vay phát triển sản xuất NN

		Tr. đ

		

		 

		 

		8.073 

		493 

		7.580 

		 



		11

		Hỗ trợ tiền vắc xin tiêm phòng

		Tr. đ

		

		 

		 

		40 

		40 

		 

		 



		c

		Hỗ trợ vay vốn xoá nhà tạm

		Tr. đ

		

		 

		 

		2.656 

		 

		2.656 

		 



		d

		Hỗ trợ PT sản suất thủy sản

		

		

		 

		 

		261 

		261 

		- 

		 



		1

		Hỗ trợ tiền mua giống thủy sản

		Ha

		6,8

		 

		 

		136 

		136 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ hộ nghèo có DT NTTS > 100m2

		Hộ

		125,0

		 

		 

		125 

		125 

		 

		 



		XII

		Xã Chiềng Sơ

		

		

		 

		 

		80.349 

		58.192 

		22.157 

		 



		XII.1

		Đầu tư xây dưng cơ sở hạ tầng

		

		

		 

		 

		34.339 

		30.442 

		3.897 

		 



		a

		 Giao thông

		

		

		 

		 

		22.650 

		22.650 

		- 

		 



		1

		Đường Cang A,B - Háng tầu - T. trẩu - H. sông

		Km

		14,4

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		7.250 

		7.250 

		 

		 



		2

		Đường Pá nậm - Háng Pa

		Km

		4,0

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		2.000 

		2.000 

		 

		 



		3

		Đường Pá nậm - Huổi hu

		Km

		2,7

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		1.400 

		1.400 

		 

		 



		4

		Đường Bản Kéo - Huổi tấu A

		Km

		3,1

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		1.600 

		1.600 

		 

		 



		5

		Đường Kéo đứa - Huổi tấu B 

		Km

		6,1

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		3.100 

		3.100 

		 

		 



		6

		Đường Thẩm trẩu - Ten luống

		Km

		3,6

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		1.800 

		1.800 

		 

		 



		7

		Cầu BTCT bản Kéo

		Chiếc

		1,0

		Chưa có

		L=40 BTCT

		5.500 

		5.500 

		 

		 



		b

		Thủy lợi

		

		

		 

		 

		11.689 

		7.792 

		3.897 

		 



		1

		Thuỷ lợi Ten Luống

		Ha

		30,0

		Chưa có

		Xây mới L=1,5 km

		3.439 

		2.292 

		1.147 

		 



		2

		Thuỷ lợi bản Kéo đứa

		Ha

		15,0

		Chưa có

		Xây mới L=0,8 km

		3.000 

		2.000 

		1.000 

		 



		3

		Thuỷ lợi bản Nà ly 

		Ha

		12,5

		Chưa có

		Xây mới L=0,6 km

		3.000 

		2.000 

		1.000 

		 



		4

		KCH kênh mương thuỷ nông Nà muông

		Ha

		1.356,7

		Kênh đất

		Xây mới L=67,8 km

		2.250 

		1.500 

		750 

		 



		XII.2

		Xây dựng điểm tái định cư

		Hộ

		25,0

		1 điểm

		Xen ghép

		12.500 

		12.500 

		 

		 



		XII.3

		Hỗ trợ sản phát triển sản xuất tổng số

		

		

		 

		 

		33.510 

		15.250 

		18.260 

		 



		a

		Hỗ trợ PT sản xuất lâm nghiệp

		

		

		 

		 

		13.967 

		9.647 

		4.320 

		 



		1

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ 

		Ha

		2.435,6

		 

		 

		4.896 

		4.896 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất

		Ha

		224,6

		 

		 

		427 

		427 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ khoanh nuôi rừng phòng hộ

		Ha

		1.291,5

		 

		 

		1.292 

		1.292 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ

		Ha

		39,1

		 

		 

		391 

		391 

		 

		 



		5

		Hỗ trợ trồng rừng SX

		Ha

		216,6

		 

		 

		5.403 

		1.083 

		4.320 

		 



		6

		Hỗ trợ SX lương thực trong khu vực nhận khoán chăm sóc BV, trồng rừng

		Hộ/ha

		216,0

		 

		 

		1.279 

		1.279 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ 50% lãi suất trồng rừng SX

		Tr. đ

		4.320,0

		 

		 

		281 

		281 

		 

		 



		b.

		Hỗ trợ phát triển sản xuất NN

		

		

		 

		 

		16.689 

		5.149 

		11.540 

		 



		1

		Hỗ trợ khai hoang

		Ha

		17,1

		 

		 

		171 

		171 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ phục hóa

		Ha

		7,7

		 

		 

		39 

		39 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ tạo ruộng bậc thang

		Ha

		8,2

		 

		 

		82 

		82 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ chuyển đổi trồng cây HN sang cây LN

		Ha

		

		 

		 

		- 

		 

		 

		 



		5

		Chuyển đổi cơ cấu giống trong nhóm cây trồng hàng năm (cây ngắn ngày)

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		6

		Hỗ trợ tiền mua con giống theo nhu cầu chuyển đổi của hộ chăn nuôi

		Hộ

		548,0

		 

		 

		3.836 

		3.836 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ hộ nghèo làm chuồng trại CN

		Hộ

		548,0

		 

		 

		548 

		548 

		 

		 



		8

		Hỗ trợ hộ nghèo trồng cỏ chăn nuôi

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		9

		Hỗ trợ vay vốn mua giống để phát triển chăn nuôi

		Tr. đ

		

		 

		 

		4.700 

		 

		4.700 

		 



		10

		Hỗ trợ lãi suất vay phát triển sản xuất NN

		Tr. đ

		

		 

		 

		7.285 

		445 

		6.840 

		 



		11

		Hỗ trợ tiền vắc xin tiêm phòng

		Tr. đ

		

		 

		 

		29 

		29 

		 

		 



		c

		Hỗ trợ vay vốn xoá nhà tạm

		Tr. đ

		

		 

		 

		2.400 

		 

		2.400 

		 



		d

		Hỗ trợ PT sản suất thủy sản

		

		

		 

		 

		454 

		454 

		- 

		 



		1

		Hỗ trợ tiền mua giống thủy sản

		Ha

		11,2

		 

		 

		224 

		224 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ hộ nghèo có DT NTTS > 100m2

		Hộ

		230,0

		 

		 

		230 

		230 

		 

		 



		XIII

		Xã Mường Luân

		

		

		 

		 

		160.276 

		135.824 

		24.452 

		 



		XIII.1

		Đầu tư xây dưng cơ sở hạ tầng

		

		

		 

		 

		49.475 

		39.600 

		9.875 

		 



		a

		 Giao thông

		

		

		 

		 

		16.350 

		16.350 

		- 

		 



		1

		Đường ML - Co kham - Na hát - Páo sinh

		Km

		7,4

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		3.750 

		3.750 

		 

		 



		2

		Đường Na ten - Nà sản - Háng trợ

		Km

		5,0

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		2.500 

		2.500 

		 

		 



		3

		Đường Nà sản - Co kham

		Km

		3,5

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		1.750 

		1.750 

		 

		 



		4

		Đường Huổi Men - Pá Pao 1

		Km

		4,7

		Đường mòn

		GTNT B=3m, BT

		2.350 

		2.350 

		 

		 



		5

		Cầu BTCT Mường Luân

		Chiếc

		1,0

		Chưa có

		Xây mới L=40 BTCT

		6.000 

		6.000 

		 

		 



		b

		Thủy lợi

		

		

		 

		 

		33.125 

		23.250 

		9.875 

		 



		1

		Thuỷ nông Pá Vạt

		Ha

		150,0

		Chưa có

		Xây mới L= 7,5 km

		3.000 

		2.000 

		1.000 

		 



		2

		Thuỷ lợi bản Na hát

		Ha

		17,5

		Chưa có

		Xây mới L= 0,9 km

		3.750 

		2.500 

		1.250 

		 



		3

		Thuỷ lợi Huổi Co Lóm

		Ha

		13,0

		Chưa có

		Xây mới L= 0,7 km

		3.375 

		2.250 

		1.125 

		 



		4

		Thuỷ lợi Nà Sản B

		Ha

		17,5

		Chưa có

		Xây mới L= 0,9 km

		6.750 

		4.500 

		2.250 

		 



		5

		Thuỷ N bản Nà sản B

		Ha

		15,0

		Chưa có

		Xây mới L= 0,8 km

		3.750 

		2.500 

		1.250 

		 



		6

		TL Na hát + Nà sản 2 + Na Pục

		Ha

		56,0

		Chưa có

		Xây mới L= 2,0 km

		8.000 

		6.500 

		1.500 

		 



		7

		Thuỷ lợi bản Na sản

		Ha

		30,0

		Chưa có

		Xây mới L= 1,5 km

		4.500 

		3.000 

		1.500 

		 



		XIII.2

		Xây dựng điểm tái định cư

		Hộ

		157,0

		10 điểm

		Xen ghép

		78.500 

		78.500 

		 

		 



		XIII.3

		Hỗ trợ sản phát triển sản xuất tổng số

		

		

		 

		 

		32.301 

		17.724 

		14.577 

		 



		a

		Hỗ trợ PT sản xuất lâm nghiệp

		

		

		 

		 

		14.160 

		10.940 

		3.220 

		 



		1

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ 

		Ha

		2.875,1

		 

		 

		5.779 

		5.779 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất

		Ha

		209,6

		 

		 

		398 

		398 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ khoanh nuôi rừng phòng hộ

		Ha

		1.211,7

		 

		 

		1.212 

		1.212 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ

		Ha

		44,0

		 

		 

		440 

		440 

		 

		 



		5

		Hỗ trợ trồng rừng SX

		Ha

		268,2

		 

		 

		4.561 

		1.341 

		3.220 

		 



		6

		Hỗ trợ SX lương thực trong khu vực nhận khoán chăm sóc BV, trồng rừng

		Hộ/ha

		161,0

		 

		 

		1.561 

		1.561 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ 50% lãi suất trồng rừng SX

		Tr. đ

		3.220,0

		 

		 

		209 

		209 

		 

		 



		b.

		Hỗ trợ phát triển sản xuất NN

		

		

		 

		 

		15.681 

		6.116 

		9.565 

		 



		1

		Hỗ trợ khai hoang

		Ha

		176,2

		 

		 

		1.762 

		1.762 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ phục hóa

		Ha

		78,7

		 

		 

		394 

		394 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ tạo ruộng bậc thang

		Ha

		12,2

		 

		 

		122 

		122 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ chuyển đổi trồng cây HN sang cây LN

		Ha

		

		 

		 

		- 

		 

		 

		 



		5

		Chuyển đổi cơ cấu giống trong nhóm cây trồng hàng năm (cây ngắn ngày)

		Ha

		29,7

		 

		 

		149 

		149 

		 

		 



		6

		Hỗ trợ tiền mua con giống theo nhu cầu chuyển đổi của hộ chăn nuôi

		Hộ

		410,0

		 

		 

		2.870 

		2.870 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ hộ nghèo làm chuồng trại CN

		Hộ

		410,0

		 

		 

		410 

		410 

		 

		 



		8

		Hỗ trợ hộ nghèo trồng cỏ chăn nuôi

		Ha

		19,1

		 

		 

		38 

		38 

		 

		 



		9

		Hỗ trợ vay vốn mua giống để phát triển chăn nuôi

		Tr. đ

		

		 

		 

		4.445 

		 

		4.445 

		 



		10

		Hỗ trợ lãi suất vay phát triển sản xuất NN

		Tr. đ

		

		 

		 

		5.453 

		333 

		5.120 

		 



		11

		Hỗ trợ tiền vắc xin tiêm phòng

		Tr. đ

		

		 

		 

		39 

		39 

		 

		 



		c

		Hỗ trợ vay vốn xoá nhà tạm

		Tr. đ

		

		 

		 

		1.792 

		 

		1.792 

		 



		d

		Hỗ trợ PT sản suất thủy sản

		

		

		 

		 

		668 

		668 

		- 

		 



		1

		Hỗ trợ tiền mua giống thủy sản

		Ha

		21,7

		 

		 

		434 

		434 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ hộ nghèo có DT NTTS > 100m2

		Hộ

		234,0

		 

		 

		234 

		234 

		 

		 



		XV

		TT Điện Biên Đông

		

		

		 

		 

		52.423 

		44.469 

		7.954 

		 



		XIV.1

		Đầu tư xây dưng cơ sở hạ tầng

		

		

		 

		 

		6.000 

		4.000 

		2.000 

		 



		a

		Thủy lợi

		

		

		 

		 

		6.000 

		4.000 

		2.000 

		 



		1

		Đập Pa Son

		Ha

		10,0

		Chưa có

		Xây mới L= 0,5 km

		2.250 

		1.500 

		750 

		 



		2

		Thuỷ lợi Huổi Chấn, Búa Cao, Na Chiên

		Ha

		65,0

		Chưa có

		Xây mới L= 3,3 km

		3.750 

		2.500 

		1.250 

		 



		XIV.2

		Xây dựng điểm tái định cư

		Hộ

		70,0

		1 điểm

		Xây dựng mới

		35.000 

		35.000 

		 

		 



		XIV.3

		Hỗ trợ sản phát triển sản xuất tổng số

		

		

		 

		 

		11.423 

		5.469 

		5.954 

		 



		a

		Hỗ trợ PT sản xuất lâm nghiệp

		

		

		 

		 

		4.149 

		3.589 

		560 

		 



		1

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ 

		Ha

		386,0

		 

		 

		776 

		776 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất

		Ha

		141,3

		 

		 

		268 

		268 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ khoanh nuôi rừng phòng hộ

		Ha

		508,0

		 

		 

		508 

		508 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		5

		Hỗ trợ trồng rừng SX

		Ha

		200,0

		 

		 

		1.560 

		1.000 

		560 

		 



		6

		Hỗ trợ SX lương thực trong khu vực nhận khoán chăm sóc BV, trồng rừng

		Hộ/ha

		28,0

		 

		 

		1.000 

		1.000 

		 

		 



		7

		Hỗ trợ 50% lãi suất trồng rừng SX

		Tr. đ

		560,0

		 

		 

		36 

		36 

		 

		 



		b.

		Hỗ trợ phát triển sản xuất NN

		

		

		 

		 

		6.190 

		1.100 

		5.090 

		 



		1

		Hỗ trợ khai hoang

		Ha

		39,0

		 

		 

		390 

		390 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ phục hóa

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		3

		Hỗ trợ tạo ruộng bậc thang

		Ha

		

		 

		 

		- 

		- 

		 

		 



		4

		Hỗ trợ chuyển đổi trồng cây HN sang cây LN

		Ha

		

		 

		 

		- 

		 

		 

		 



		5

		Chuyển đổi cơ cấu giống trong nhóm cây trồng hàng năm (cây ngắn ngày)

		Ha

		3,0

		 

		 

		12

		12

		

		



		6

		Hỗ trợ tiền mua con giống theo nhu cầu chuyển đổi của hộ chăn nuôi

		Hộ

		70,0

		 

		 

		490

		490

		

		



		7

		Hỗ trợ hộ nghèo làm chuồng trại CN

		Hộ

		70,0

		 

		 

		70

		70

		

		



		8

		Hỗ trợ hộ nghèo trồng cỏ chăn nuôi

		Ha

		35,0

		 

		 

		70

		70

		

		



		9

		Hỗ trợ vay vốn mua giống để phát triển chăn nuôi

		Tr. đ

		

		 

		 

		4.210

		

		4.210

		



		10

		Hỗ trợ lãi suất vay phát triển sản xuất NN

		Tr. đ

		

		 

		 

		937 

		57 

		880 

		 



		11

		Hỗ trợ tiền vắc xin tiêm phòng

		Tr. đ

		

		 

		 

		10 

		10 

		 

		 



		c

		Hỗ trợ vay vốn xoá nhà tạm

		Tr. đ

		

		 

		 

		304 

		 

		304 

		 



		d

		Hỗ trợ PT sản suất thủy sản

		

		

		 

		 

		781 

		781 

		- 

		 



		1

		Hỗ trợ tiền mua giống thủy sản

		Ha

		25,3

		 

		 

		505 

		505 

		 

		 



		2

		Hỗ trợ hộ nghèo có DT NTTS > 100m2

		Hộ

		276,0

		 

		 

		276 

		276 

		 

		 



		C

		CHI KHÁC 5%

		

		

		 

		 

		220.337 

		208.801 

		11.535 

		 



		D

		DỰ PHÒNG 10%

		 

		

		 

		 

		440.673 

		417.602 

		23.071 

		 





Biểu số 4


BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2020


HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG


ĐVT: Triệu đồng


		STT

		Hạng mục

		ĐVT

		Năm 2009

		Năm 2015

		Năm 2020



		

		

		

		Khối lượng

		Giá trị

		Khối lượng

		Giá trị

		Khối lượng

		Giá trị



		1

		 Sản xuất Nông nghiệp

		Tr. đ

		 

		202.834

		 

		534.331

		 

		730.042



		a

		 Trồng trọt

		Tr. đ

		 

		128.827

		 

		425.498

		 

		592.723



		 

		 - Lúa

		Tấn

		15.681

		81.541

		21.953

		114.156

		21.953

		114.156



		 

		 - Ngô

		Tấn

		1.680

		7.392

		2.150

		9.460

		2.352

		10.349



		 

		 - Sắn

		Tấn

		4.066

		4.879

		3.500

		4.200

		3.150

		3.780



		 

		 - Lạc

		Tấn

		10

		172

		193

		3.465

		210

		3.780



		 

		 - Đậu tương

		Tấn

		2.273

		31.822

		2.558

		35.812

		4.121

		57.694



		 

		 - Bông

		Tấn

		76

		1.520

		94

		1.880

		107

		2.140



		 

		 - Cà phê

		Tấn

		0

		0

		10.854

		238.788

		17.271

		379.962



		 

		 - Trái cây

		Tấn

		0

		0

		246

		4.920

		304

		6.080



		 

		 - Mây

		Tấn

		 

		 

		3.660

		10.980

		3.965

		11.895



		 

		 - Rau các loại

		Tấn

		600

		1.500

		735

		1.838

		1.155

		2.888



		b

		Chăn nuôi

		Tr. đ

		 

		74.007

		 

		108.832

		 

		137.319



		 

		 - Thịt trâu hơi

		Tấn

		139

		6.233

		325

		14.625

		460

		20.689



		 

		 - Thịt bò hơi xuất chuồng

		Tấn

		67

		3.676

		114

		6.270

		144

		7.910



		 

		 - Thịt lợn hơi xuất chuồng

		Tấn

		1.826

		51.128

		2.530

		70.840

		2.976

		83.328



		 

		 - Thịt gia cầm

		Tấn

		131

		7.860

		171

		10.260

		220

		13.200



		 

		 - Trứng 

		1000 quả

		2.759

		3.311

		2.081

		2.497

		2.660

		3.192



		 

		 - Thịt hơi các loại khác

		Tấn

		40

		1.800

		96

		4.340

		200

		9.000



		2

		 Sản xuất lâm nghiệp

		Tr. đ

		 

		63.590

		 

		85.740

		 

		202.820



		a

		Trồng chăm sóc rừng

		Tr. đ

		 

		9.540

		 

		23.820

		 

		39.020



		 

		 - Bảo vệ rừng TN phòng hộ

		Ha

		35.251

		7.050

		35.330

		7.066

		42.061

		8.412



		 

		 - Bảo vệ rừng trồng phòng hộ

		Ha

		128

		26

		3.059

		612

		3.710

		742



		 

		 - Khoanh nuôi tái sinh phòng hộ

		Ha

		5.969

		1.194

		5.171

		1.034

		2.255

		451



		 

		 - Khoanh nuôi tái sinh rừng sx

		Ha

		 

		 

		5.213

		5.213

		3.455

		3.455



		 

		 - Trồng rừng phòng hộ

		Ha

		44

		440

		687

		6.870

		741

		7.410



		 

		 - Trồng rừng sản xuất

		Ha

		166

		830

		605

		3.025

		3.710

		18.550



		b

		Sản phẩm

		Tr. đ

		 

		54.050

		 

		61.920

		 

		163.800



		 

		 - Gỗ khai thác

		M3

		1.700

		5.100

		2.500

		7.500

		10.500

		31.500



		 

		 - Sản lượng củi khai thác

		Ste

		35.000

		42.000

		38.900

		46.680

		100.000

		120.000



		 

		 - Sản lượng tre khai thác

		1000 cây

		450

		6.750

		500

		7.500

		800

		12.000



		 

		 - Sản lượng nứa khai thác

		1000 cây

		100

		200

		120

		240

		150

		300



		3

		Sản xuất thủy sản

		Tr. đ

		 

		6.335

		 

		8.505

		 

		11.935



		 

		 - Sản lượng cá nuôi

		Tấn

		181

		6.335

		243

		8.505

		341

		11.935



		 

		 - Sản lượng tôm nuôi

		Tấn

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		 

		 - Sản lượng đánh bắt (cá)

		Tấn

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		 

		TỔNG GIÁ TRỊ SX

		Tr. đ

		 

		272.758

		 

		628.576

		 

		944.798



		 

		Dân số hiện trạng và dự kiến

		Người

		 

		57.400

		 

		63.000

		 

		67.200



		 

		Thu nhập bình quân đầu người

		Tr. đ

		 

		5

		 

		10

		 

		14








